
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. ĐƯỜNG TƯƠNG THANH.  Nhân qủa báo ứng hiện đời / Đường Tương Thanh ; Đạo Quang dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 239tr. : tranh vẽ ; 21cm  

2/. KENESSY, BÉLA.  Những người nữ trong kinh thánh  =  A Biblia női alakjai / Kenessy, Béla ; 
Nguyễn Hồng Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 227tr. : tranh vẽ ; 20cm  

3/. LOBSANG RAMPA.  Tây tạng huyền bí / Lobsang Rampa ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Hiệu đính: 
Nguyễn Minh Tiến ; Nguyên tác: My Sacred Tibet. - H. : Tôn giáo, 2022. - 254tr. ; 21cm  

4/. MURPHY, JOSEPH.  Quyền năng vô hạn để giàu có :  = Your infinite power to be rich : Người 
Công giáo nên đọc và cả người không công giáo cũng cần đọc / Murphy, Joseph ; Nguyễn Ngọc Thanh 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 255tr. : tranh vẽ ; 21cm  

5/. O'HARA, PAT ENKYO.  Bát nhã chi tâm  = Most Intimate : Ứng dụng thiền vào những khó khăn, 
đau khổ trong cuộc sống / Pat Enkyo O'Hara ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 255tr. : 
hình vẽ ; 21cm  

6/. QUY SƠN LINH HỰU.  Quy Sơn Cảnh Sách  =  溈山警策文講解 / Quy Sơn Linh Hựu ; Dịch và 

chú giải: Nguyễn Minh Tiến. - H. : Hồng Đức, 2022. - 423tr. : bảng ; 20cm  

7/. RINPOCHE, YONGEY MINGYUR.  Trí tuệ hoan hỷ  = Joyful Wisdom / Yongey Mingyur Rinpoche 
; Diệu Hạnh GiaoTrinh, Nguyễn Minh Tiến dịch ; Hiệu đinh: Nguyễn Minh Tiến ; Eric Swanson thực 
hiện bản Anh ngữ. - H. : Tôn giao, 2022. - 455tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về nhân quả nhằm giáo dục đạo đức, nâng cao và phát huy tính 
hướng thiện cho tất cả mọi người  

        Tóm tắt: Giới thiệu các hình tượng người nữ trong Cựu ước và Tân ước: tổ mẫu Eve, chính thất 
Sarah, nàng hầu Hagar, cô em họ Rebecca, nàng Miriam...  

        Tóm tắt: Cuốn sách tự thuật về cuộc đời của một vị Lạt-ma Tây Tạng; sự giáo dục, đào tạo và 
trưởng thành của một thiếu niên Tây Tạng trong gia đình và trong tu viện Lạt-ma giáo  

        Tóm tắt: Chứa đựng một sự thật hấp dẫn giúp bao ao ước của bạn không còn là ước ao mà trở 
thành hiện thực. Tất cả những gì bạn cần là đức tin vào Thiên Chúa ngự trị trên cao, bởi ngài là cội 
nguồn của mọi sự giàu có, dư dật và thịnh vượng trên đời này  

        Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp mang đến một góc nhìn mới về Thiền, dọn sạch tâm 
trí, mở rộng cuộc đời để đón nhận và nhìn rõ bất cứ điều gì đang đến, giữ tâm thanh tịnh, thoái mái trải 
nghiệm và sống cuộc đời thanh khiết: Thân thiết với chính mình, quan hệ, tính dục, sống trong thế giới 
đau khổ, sự trị liệu...   

        Tóm tắt: Giới thiệu những lời răn dạy của bậc Tổ sư dành cho những ai mới bước chân vào con 
đường tu học  

        Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc chung về ánh sáng trong đường hầm, vấn đề cũng 
chính là giải pháp, sức mạnh của định kiến, những bước ngoặt, đột phá. Kinh nghiệm tu tập về 
tâm, tuệ giác, sự Ký hiệu môn loại: 294.3422/NH121Q 

Ký hiệu môn loại: 220/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 294.3923/T126T 

Ký hiệu môn loại: 299.93/QU603N 

Ký hiệu môn loại: 294.34435/B110N 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/QU600S 

Kho Đọc: VN.048738 
Kho Mượn: MV.075605-75606   

Kho Đọc: VN.048741 
Kho Mượn: MV.075613-75614   

Kho Đọc: VN.048737 
Kho Mượn: MV.075609-75610   

Kho Đọc: VN.048739   

Kho Đọc: VN.048740 
Kho Mượn: MV.075611-75612   

Kho Đọc: VN.048733 
Kho Mượn: MV.075607-75608   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

8/. TAYLOR, STEVE.  Bước nhảy tâm linh : Tâm lý học tỉnh thức = The leap : The psychology of 
spiritual awakening / Steve Taylor ; Tiểu Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 414tr. ; 21cm  

9/. THÍCH HUỆ THÔNG.  Đức Phật và con đường tuệ giác / Thích Huệ Thông. - H. : Tôn Giáo, 2022. - 
494tr. : tranh vẽ ; 21cm  

10/. THÍCH NHẬT TỪ.  Bản chất đạo đức học phật giáo  = A study of Buddhist ethics / Thích Nhật Từ 
; Thích Nữ Diệu Nghiêm. - H. : Hồng Đức, 2022. - 846tr. ; 24cm  

11/.  Truyện cổ Phật Giáo / Từ Trang Đại sư, Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm. - H. : Tôn Giáo, 2021. - 
511tr. ; 21cm  

12/. YONGEY MINGYUR RINPOCHE.  Sống một đời an vui  = The joy of living / Yongey Mingyur 
Rinpoche ; Diệu Hạnh Giao Trinh dịch ; Nguyễn Minh Tiến  dịch, h.đ. - H. : Tôn Giáo, 2021. - 527tr. ; 
21cm  

1/. AGE,LARS-JOHAN.  Đàm phán theo phong cách Happy-Happy : Năm kỹ năng chốt đâu được đấy 
/ Lars- ohan Age ; Khánh Tiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 292tr. ; 21cm  

2/. CHAMBERS, CATHERINE.  Que que thích khám phá - các thành phố : Từ đỉnh những toà nhà 
chọc trời qua đường phố đến cống ngầm / Chambers, Catherine. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
32tr. : tranh màu ; 26cm  

cảm thông. Ứng dụng phật pháp, chọn phương pháp cho chính mình, phiền não chính là bồ - đề... 

        Tóm tắt: Giúp con người hiểu hơn về trạng thái tỉnh thức, nhận diện những sai lầm và ngộ nhận 
phổ biến, biết cách vượt qua những trở ngại khi đối diện với trạng thái tâm lý mới, khám phá thế giới, 
những giá trị bản thân để thay đổi cuộc sống  

        Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh chính trị xã hội Ấn Độ thời Đức Phật. Giới thiệu sơ lược lịch sử 
Đức Phật và quá trình hoằng pháp độ sanh, nhân cách văn hoá của Đức Phật. Những ảnh hưởng tích 
cực đến đời sống nhân loại từ nguồn tuệ giác của Đức Phật  

        Tóm tắt: Thảo luận về đạo đức của Phật giáo và ứng dụng trong việc tạo ra một xã hội lành 
mạnh và cân bằng, trật tự kinh tế, chính trị, tiến bộ trong khoa học y tế và môi trường cân bằng; phân 
tích đặc điểm của bản chất của đạo đức học Phật giáo  

        Tóm tắt: Giúp cho toàn thể chúng sinh nhận thức được tự tánh của bổn tâm, cảm nhận ân đức 
và ánh sáng huy hoàng của đức Phật, khiến cho ánh sáng tính giác của tự tâm được khai triển, nhờ đó 
thân tâm tự nhiên được an lạc hạnh phúc  

        Tóm tắt: Trình bày phương pháp với mô hình năm bước để hai bên cùng hài lòng; những yếu tố 
để quyết định thành công khi thỏa thuận mà tác giả truyền đạt những kinh nghiệm nhằm tạo ra điều 
tuyệt vời trong cuộc sống đó là cùng thành công và cùng hạnh phúc  

        Tóm tắt: Giúp các em thiếu nhi khám phá về thành phố, bãi đáp máy bay trực thăng trong 
nội Ký hiệu môn loại: 294.3/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 204.2/B557N 

Ký hiệu môn loại: 294.363/Đ552P 

Ký hiệu môn loại: 294.35/B105C 

Ký hiệu môn loại: 294.333/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/S455M 

Ký hiệu môn loại: 302.3/Đ104P 

Kho Đọc: VN.048736   

Kho Đọc: VN.048769   

Kho Đọc: VN.048732   

Kho Tra Cứu: TC.002322   

Kho Đọc: VN.048735   

Kho Đọc: VN.048734   

Kho Đọc: VN.048748 
Kho Mượn: MV.075572-75573 
Kho lưu động: LD.033368-33369   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. HỒ TÚ BẢO.  Chuyển đổi số thế nào? : Bộ sách căn bản về chuyển đổi số / Hồ Tú Bảo, Nguyễn 
Nhật Quang. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 302tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm  

4/. JAE BOONG CHOI.  Phono Sapiens : Loài người mới sinh ra từ điện thoại thông minh / Jae Boong 
Choi ; Nguyễn Việt Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 277tr. ; 24cm  

5/.  Lời Bác dạy thanh thiếu nhi. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 165tr. : ảnh ; 21cm 

6/. PHAN VĂN TRƯỜNG.  Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ / Phan Văn Trường. - In lần thứ 4. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188tr. : tranh vẽ ; 23cm  

7/. TÂN SINH.  Đời sống mới / Tân Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 51tr. ; 13cm 

8/.  Thu Giang Nguyễn Duy Cần - Những bài đăng báo và tiểu luận / Nguyễn Văn Nghiêm, Đỗ Biên 
Thùy sưu tầm và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 513tr. ; 19cm  

thành, lễ hội trên sân thượng, tàu điện ngầm hai tầng, tảng mỡ rác trong cống ngầm, các hệ thống âm 
thầm giữ cho một thành phố vận hành...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số quốc gia, địa phương, doanh 
nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội và phương pháp luận ST-235 của Chuyển đổi số  

        Tóm tắt: Làm sáng tỏ những thay đổi nhanh chóng của thị trường diễn ra trong vòng 10 năm 
qua xoay quanh loài người mới có tên Phono Sapines; nguồn gốc sự ra đời của loài người mới. Phân 
tích chi tiết những thay đổi của thị trường theo từng lĩnh vực được tạo ra; tổng hợp chiến lược kinh 
doanh để chuẩn bị cho kỷ nguyên của nền văn minh Phono Sapiens; mô tả về những con người tài 
năng cần thiết trong thời đại Phono Sapiens  

        Tóm tắt: Ghi lại những lời dạy nói lên tình cảm quý mến và sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ 
đối với tuổi trẻ thanh thiếu nhi thời kì dựng nước và giữ nước, là tấm gương sáng cho tuổi trẻ ngày nay 
học tập và noi theo  

        Tóm tắt: Khái niệm về công dân toàn cầu dựa trên quan điểm của tác giả; những kiểu người 
tiêu biểu qua nhiều thời đại; một số công dân toàn cầu đặc biệt mà tác giả đã gặp; chỉ ra những đặc 
điểm của công dân toàn cầu như: văn hoá làm việc, những điều tối kỵ đối với công dân toàn cầu, thông 
điệp của vũ trụ  

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi - đáp phác hoạ những nét cơ bản của xã hội mới do nhân dân làm 
chủ, xây dựng đời sống mới trong các ngành, các cấp, cơ quan, trường học, nhà máy, đơn vị bộ đội...   

        Tóm tắt: Tập hợp những bài báo, bài viết của Thu Giang Nguyễn Duy Cần đăng trên Bán 
nguyệt san Nay - 1937 và những bài tiểu luận về văn hoá và giáo dục miền Nam Việt Nam năm 1960 
về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội: Bố cáo, triết học, lý luận và sự sống, tranh đấu, công 
kích và cách mạng, đọc lại văn hoá và giáo dục Việt Nam đi về đâu?...  

Ký hiệu môn loại: 307.76/C101T 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/PH431S 

Ký hiệu môn loại: 305.23/L462B 

Ký hiệu môn loại: 301/C455D 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/Đ462S 

Ký hiệu môn loại: 303.09597/TH500G 

Kho lưu động: LDTN.028965-28967 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044293-44294   

Kho Đọc: VV.014109 
Kho Mượn: MV.075625-75626   

Kho Đọc: VV.014112 
Kho Mượn: MV.075670-75671   

Kho Đọc: VN.048764 
Kho Mượn: MV.075647-75648 
Kho lưu động: LD.033361   

Kho Đọc: VV.014106 
Kho Mượn: MV.075635-75636   

Kho Đọc: VN.048744 
Kho Mượn: MV.075955-75956 
Kho lưu động: LD.033501-33502   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

9/. TURGEON, HEATHER.  Trò chuyện cùng con - chuyện lớn hóa cỏn con  = No say this : The right 
words to solve every parenting / Heather Turgeon, Julie wright ; Nguyễn Thị Ngọc Châu dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 362tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm  

10/. WALLACE-WELLS, DAVID.  Địa cầu không sự sống  = The uninhabitable earth : Cuộc sống sau 
thời kỳ nóng lên toàn cầu / David Wallace-Wells ; Phạm Miên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 431tr. ; 20cm  

11/. ZAKARIA, FAREED.  10 bài học cho thế giới hậu đại dịch  = Ten lessons for a post - Pandemic 
world : Sách tham khảo / Fareed Zakaria ; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 319tr. ; 
23cm  

12/. ZITELMANN, RAINER.  Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu  = The Wealth Elite 
Rainer Zitelmann / Rainer Zitelmann, Better Success ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
500tr. ; 24cm  

1/. CHERIE PARK.  Vic Ielts Reading start / Jae - Han Kim ; Lê Thanh Vy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
390tr. ; 24cm  

2/. HOÀNG TUỆ.  Cuộc sống ở trong ngôn ngữ / Hoàng Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
208tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu 3 bước trò chuyện cùng con - phương pháp ALP; cung cấp các giải pháp 
kiềm chế cảm xúc giận dữ, bất lực, thất vọng của bản thân để hướng đến những biện pháp giao tiếp 
hiệu quả nhất với trẻ. Cách thức áp dụng phương pháp ALP vào các tình huống như: con ăn vạ, đập 
phá, lạm dụng thiết bị điện tử, không hợp tác trong giờ đi ngủ để giúp trẻ xây dựng kỹ năng tự điều 
chỉnh, đem đến cho trẻ sự tự tin, tự quản và đạt được thành tích  

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xảy ra xoay quanh việc trái đất nóng lên, như lũ lụt, cháy rừng, 
nạn đói, hạn hán, tan băng. Đưa ra các số liệu dự đoán cho từng vấn nạn ở từng khu vực khi khí hậu 
nóng lên toàn cầu, đồng thời gửi đến tất cả mọi người thông điệp nếu không ra sức thay đổi, sẽ đến lúc 
trái đất là nơi “không thể sống” được nữa  

        Tóm tắt: Gồm 10 bài học rút ra từ đại dịch và cách hành xử ra sao sau đại dịch để cuộc sống 
tịch cực có thể phục hồi: Siết dây an toàn, vấ đề không phải là số lượng mà là chất lượng của nhà 
nước...   

        Tóm tắt: Cung cấp một góc nhìn sâu sắc, hấp dẫn về thế giới của những người siêu giàu, cách 
họ suy nghĩ, cư xử và làm giàu qua việc đánh giá các nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và phương pháp 
luận hiện nay, trích nguyên văn từ các cuộc phỏng vấn 45 cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao và 
những bí quyết giúp họ trở thành những nhà triệu phú  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp người học tự học, làm quen với bài thi IELTS reading 
và tăng khả năng đọc nhanh, hiểu nhanh, nắm bắt ý và giúp các bạn đạt số điểm cao trong bài thi 
IELTS reading  

        Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả Hoàng Tuệ nghiên cứu về ngôn ngữ học, vấn 
đề nhận thức và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, ngôn ngữ nói với thơ văn, tính dân tộc trong 
việc vận dụng Ký hiệu môn loại: 306.874/TR400C 

Ký hiệu môn loại: 304.28/Đ301C 

Ký hiệu môn loại: 303.49/M558B 

Ký hiệu môn loại: 305.5234/Đ419V 

Ký hiệu môn loại: 428.2/V302-I 

Kho Đọc: VN.048761 
Kho Mượn: MV.075619-75620   

Kho Đọc: VV.014104 
Kho Mượn: MV.075627-75628   

Kho Đọc: VN.048875   

Kho Đọc: VV.014108 
Kho Mượn: MV.075629-75630   

Kho Đọc: VV.014117   

Kho Đọc: VV.014096   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. JAE - HAN KIM.  Vic Ielts Writing Start / Jae - Han Kim ; Lê Thanh Vy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
240tr. ; 24cm  

4/. KADOWAKI KAORU.  Tiếng Nhật cho mọi người  = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ cấp tập viết 
theo chủ đề với các bài văn mẫu / Kadowaki Kaoru, Nishiuma Kaoru ; Hoàng Linh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 172tr. ; 26cm  

5/. MAKINO AKIO.  Tiếng Nhật cho mọi người  = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ cấp 1 25 bài luyện 
nghe / Makino Akio, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 133tr. ; 26cm  

6/. PATRA PATPHUREERAT.  Perfect english grammar : Tất tần tật ngữ pháp Tiếng Anh / Patra 
Patphureerat ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân Trí, 2022. - 455tr. : minh họa ; 24cm  

7/. PHẠM MINH KHA.  Từ điển VIệt - Hoa / Phạm Minh Kha, Xuân Huy. - H. : Hồng Đức, 2022. - 916tr. 
; 17cm  

8/.  Tam thiên tự : Trình bày Việt - Hán - Nôm / Đoàn Trung Còn b.s.. - In lần thứ 5, có sửa chữa và bổ 
sung. - H. : Hồng Đức, 2022. - 266tr. ; 19cm  

9/.  Tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng - dành cho người mới bắt đầu : Từ vựng cơ bản / Mitsuhashi 
Asako, Maruyama Makiko, Horiuchi Takako, Nishi Mikako ; Lê Lệ Thuỳ dịch ; Lê Văn Nam h.đ.. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 294tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm  

10/. TRỊNH SÂM.  Đi tìm bản sắc tiếng Việt / Trịnh Sâm. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 278tr. ; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp)  

ngôn ngữ... 

        Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết luyện thi IELTS kỹ năng viết, giúp người học củng cố lại kiến 
thức về ngữ pháp, từ vựng, cách luyện viết câu, phân tích cấu trúc bài luận, cách viết từng câu trong 
bài, cách diễn đạt chi tiết, giúp tối ưu hoá điểm thi IELTS   

        Tóm tắt: Cung cấp hệ thống quy tắc ngữ pháp dưới dạng sơ đồ tư duy bao quát đầy đủ các chủ 
điểm ngữ pháp tiếng Anh: Danh từ, đại từ, thì, sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ, động từ khuyết 
thiếu, mạo từ, giới từ, tính từ, trạng từ, phép so sánh, phân từ, mệnh đề, câu điều kiện...  

        Tóm tắt: Cung cấp hơn 25.000 từ và cụm từ tiếng Việt - tiếng Trung Quốc thông dụng được 
phiên âm, giải nghĩa, sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt  

        Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 3000 từ Hán - Việt phổ thông có kèm phần chữ Nôm và bảng tra 
chữ Hán và chữ Nôm  

        Tóm tắt: Cung cấp các từ vựng chuyên ngành về điều dưỡng, kiến thức về đời sống ở Nhật 
trong các cơ sở điều dưỡng và kỹ năng giao tiếp cơ bản  

        Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ báo chí và khảo sát một số bình diện thuộc 
phong cách Ký hiệu môn loại: 495.922/C514S 

Ký hiệu môn loại: 428.2/V302-I 

Ký hiệu môn loại: 495.682/T306N 

Ký hiệu môn loại: 495.682/T306N 

Ký hiệu môn loại: 428.2/P206E 

Ký hiệu môn loại: 495.9223951/T550Đ 

Ký hiệu môn loại: 495.173/T104T 

Ký hiệu môn loại: 495.686402461073/T306N 

Kho Đọc: VN.048768 
Kho Mượn: MV.075678-75679   

Kho Đọc: VV.014095   

Kho Đọc: VV.014098   

Kho Đọc: VV.014099   

Kho Đọc: VV.014094   

Kho Đọc: VN.048771 
Kho Mượn: MV.075672-75673   

Kho Đọc: VN.048770 
Kho Mượn: MV.075674-75675   

Kho Đọc: VV.014097   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/.  Từ điển mỹ học / Nguyễn Văn Dân biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 656tr. ; 24cm 

12/.  Từ điển thông dụng Nhật - Việt - Anh  = Daily japanese - Vietnamese - English dictionary / Supr- 
vised by Kenji Tomita ; Edited by Sanseido Co., Ltd. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
928tr. ; 18cm. - ((Từ điển thông dụng Nhật Việt Anh))  

ngôn ngữ cá nhân, cũng như miêu tả, giải thích một số vấn đề thực tiễn của tiếng Việt nói chung và 
tiếng Việt ở một số địa phương miền Nam nói riêng, nhất là ở Nam Bộ  

        Tóm tắt: Mỹ học là một bộ môn khoa học nằm trong triết học, nó nghiên cứu bản chất, quy luật 
của cái đẹp trong thiên nhiên, xã hội, con người và nghệ thuật; đồng thời nghiên cứu các nguyên lý, 
phạm trù của thái độ nhận định và cảm thụ của con người đối với những cái đẹp đó. Về sau nó được 
mở rộng cho cả nghiên cứu lý thuyết và phê bình văn học nghệ thuật. Chính vì thế mà mỹ học có khi 
còn tồn tại lẫn trong lý luận về văn học nghệ thuật. Việc nghiên cứu mỹ học cũng vì thế mà có thể nằm 
trong cả các công trình nghiên cứu lý luận và phê bình văn học nghệ thuật và cả triết học.  
  
Trong tinh thần đó, những công trình nghiên cứu triết học và văn học nghệ thuật luôn chứa đựng cả các 
tư tưởng mỹ học. Trong các công trình nghiên cứu của một lĩnh vực, từ điển cũng có thể được coi là 
những công trình tổng kết lý luận cho lĩnh vực đó. Và các cuốn từ điển triết học cũng có thể có các mục 
từ đặc trưng cho mỹ học.  
  
Hiện nay ở nước ta mới có từ điển triết học và từ điển thuật ngữ văn học được dịch hay biên soạn từ các 
tài liệu nước ngoài, còn từ điển mỹ học vẫn vắng bóng. Chính vì thế, việc biên soạn từ điển mỹ học là 
một việc rất cần thiết ngày nay. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đã mạnh dạn biên soạn cuốn Từ 
điển mỹ học này để đáp ứng nhu cầu tra cứu của những người có quan tâm.  
  
Mã hàng 8936107813033  
Tên Nhà Cung Cấp CÔNG TY TNHH SÁCH & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM  
Tác giả Nguyễn Văn Dân  
NXB Hội Nhà Văn  
Năm XB 2022  
Ngôn Ngữ Tiếng Việt  
Trọng lượng (gr) 700  
Kích Thước Bao Bì 24 x 16 cm  
Số trang 656  
Hình thức Bìa Mềm  
Sản phẩm hiển thị trong   
CÔNG TY TNHH SÁCH & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM  
Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Từ Điển Khác bán chạy của tháng  
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản 
phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí 
vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...  
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn 
quốc  
Từ Điển Mỹ Học  
  
“Theo Alison, cảm xúc của thị hiếu chỉ được sản sinh ra bởi một hoạt động phi vụ lợi mà Kant cũng là 
người song song sử dụng khái niệm này. Bởi vì đối tượng của cảm xúc chính là bản thân cảm giác, cho 
nên Alison kết luận rằng cảm xúc của thị hiếu lấy chính trí tu  

        Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 13000 mục từ tiếng Nhật thông dụng trong các lĩnh vực khác nhau 
được trình bày bằng 3 thứ tiếng Nhật - Việt - Anh  

Ký hiệu môn loại: 495.922/Đ300T 

Ký hiệu môn loại: 495.9/T550Đ 

Ký hiệu môn loại: 495.6395922/T550Đ 

Kho Đọc: VN.048767 
Kho Mượn: MV.075676-75677   

Kho Tra Cứu: TC.002323   

Kho Tra Cứu: TC.002329   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HOÁ HỌC 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

THIÊN VĂN HỌC 

1/. ARNORLD,NICK.  Hóa học một vụ nổ âm vang  = Rotten Romans / Nick Arnorld ; Tony de Saulles 
minh họa ; Đàm Huy Phát dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 161tr. ; 20cm. - (Horrible Science)  

1/. BLACKBURN, ELIZABETH H..  Hiệu ứng telomere  = The telomere effect : Giải pháp đột phá để 
sống trẻ, khoẻ và ngăn ngừa lão hoá / Elizabeth H. Blackburn, Elissa Epel ; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 445tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

2/. DAWKINS, RICHARD.  Dòng sông trôi khuất địa đàng  = River out of eden : một góc nhìn theo 
học thuyết Darwin về sự sống / Richard Dawkins ; Dịch: Ngô Minh Toàn, Trần Thị Mai Hiền. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 171tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khoa học khám phá  

3/.  Vi khuẩn chưa phải là bé nhất / Bổ sung: Hà Triều ; Họa sĩ: Hoàng Thị Ánh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá)  

1/. GANERI, ANITA.  Đỉnh cao đình đám  = Freaky peaks / Ganeri, Anita ; Phillips, Mike minh họa ; 
Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 20cm  

1/. HAWKING, STEPHEN W..  Lược sử thời gian = A Brief history of time : Từ vụ nổ lớn đến các lỗ đen 
lược sử về "Một lược sử" / Stephen W. Hawking; Cao Chi, Phạm Văn Thiều dịch. - In lần thứ 2. - H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 286tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về hoá học kèm theo các thí nghiệm minh hoạ 
sinh động  

        Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng giấc ngủ, tập luyện thể dục, các khía cạnh của 
chế độ ăn uống, tác hại của căng thẳng ảnh hưởng đến telomere, từ đó đề xuất các loại thực phẩm, 
loại hình tập thể dục có lợi cho sức khỏe telomere và các thủ thuật tâm trí có thể sử dụng để bảo vệ 
bản thân tránh tác hại của căng thẳng  

        Tóm tắt: Trình bày các quan điểm về di truyền học, sự tiến hoá của giới sinh vật trong học 
thuyết tiến hoá của Darwin  

        Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá kiến thức về vi khuẩn, vi-rút; những bệnh mà vi khuẩn, 
vi-rút gây ra   

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về núi, thiên nhiên vùng núi và sinh tồn trên đỉnh 
núi  

        Tóm tắt: Giải thích các giai đoạn lịch sử của toàn bộ vũ trụ, từ lúc thoát thai trong một vụ nổ lớn 
dẫn đến các lỗ đen và các trạng thái quan sát được hiện nay của vũ trụ  

Ký hiệu môn loại: 540/H401H 

Ký hiệu môn loại: 572.87/H309Ư 

Ký hiệu môn loại: 576.8/D431S 

Ký hiệu môn loại: 579.3/V300K 

Ký hiệu môn loại: 551.432/Đ312C 

Ký hiệu môn loại: 523.1/L557S 

Kho lưu động: LDTN.028897-28898 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044227-44228   

Kho Đọc: VV.014100   

Kho Đọc: VN.048774 
Kho Mượn: MV.075686   

Kho lưu động: LDTN.028961-28962 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044289-44290   

Kho lưu động: LDTN.028901-28902 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044231-44232   

Kho Đọc: VN.010004 
Kho Mượn: MV.005310 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TOÁN HỌC 

2/.  Làm thế nào để đo thời gian / Bổ sung: Hà Triều ; Hoạ sĩ: Châu Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá)  

3/. TRỊNH XUÂN THUẬN.  Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận : Hay "Cuộc trò chuyện của Trịnh Xuân 
Thuận với nhà báo Jacques Vauthier" / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 243tr. ; 21cm  

1/. GESSEN, MASHA.  Thiên tài kỳ dị và đột phá toán học của thế kỷ / Masha Gessen ; Phạm Văn 
Thiều, Vũ Công Lập, Nguyễn Văn Liễn chủ biên ; Phạm Thu Hằng dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 274tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khoa học khám phá  

2/. LIVIO, MARIO.  Chúa trời có phải là nhà toán học? : Is god a mathematician? / Mario Livio ; Dịch: 
Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 370tr. : minh họa ; 21cm. - 
(Khoa học khám phá)  

3/. NGUYỄN XUÂN DUY.  Sự ảo diệu của toán học / Nguyễn Xuân Duy. - H. : Thông tin và truyền 
thông, 2022. - 248tr. : minh họa ; 21cm  

4/. POSKITT , KJARTAN. Toán học độc đáo vô cùng - Đo đạc không giới hạn / Kjartan Poskitt ; Minh 
hoạ: Phillip Reeve ; Dương Kiều Oanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.2. - 2022. - 147tr.: minh họa. - (Horrible Science)  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá thời gian, không gian và nhiều điều thú vị khác về cách người 
xưa đo thời gian  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận với nhà báo 
Jacquec Vauthier về sự phát triển của thiên văn học từ buổi sơ khai đến những lý thuyết hiện đại về vụ 
nổ lớn, sự giãn nở của vũ trụ và những tri thức cơ bản của ngành vật lý thiên văn  

        Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán học Nga Grigory Perelman từ một 
thần đồng Do Thái tới một thiên tài kì dị  

        Tóm tắt: Làm sáng tỏ một số phương diện về bản chất của toán học và đặc biệt là bản chất 
của mối quan hệ giữa toán học và thế giới thực tại. Giới thiệu theo trình tự thời gian của sự biến đổi của 
một số khái niệm có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm rõ vai trò của toán học trong quá trình tìm hiểu vũ 
trụ  

        Tóm tắt: Giới thiệu bài thơ cho toán, một số quy tắc đơn giản, nhân chia đơn giản, lịch trên một 
ngón tay, các dấu hiệu chia hết... qua các bài dạy của ni cô Diệu Hân và các thầy cô giáo  

        Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện thú vị và tranh minh hoạ hài hước về toán học như: toán 
học có Ký hiệu môn loại: 529/L104T 

Ký hiệu môn loại: 523.01092/TR460C 

Ký hiệu môn loại: 510.92/TH305T 

Ký hiệu môn loại: 510/CH501T 

Ký hiệu môn loại: 510/S550A 

Kho Mượn: PM.011200-11202 
Kho lưu động: CM.025112 
Kho lưu động: LD.009568, LD.010118, LD.033380-33381   

Kho lưu động: LDTN.028959-28960 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044287-44288   

Kho Đọc: VN.014411 
Kho Mượn: MV.005191, MV.075684 
Kho Mượn: PM.010963-10964 
Kho lưu động: LD.033379   

Kho Đọc: VN.048778 
Kho Mượn: MV.075685   

Kho Đọc: VN.028551 
Kho Mượn: MV.023575, MV.075683 
Kho Mượn: PM.062358 
Kho lưu động: LD.033378   

Kho Đọc: VN.048773   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VẬT LÝ 

5/. POSKITT , KJARTAN. Toán học độc đáo vô cùng - Đo đạc không giới hạn / Kjartan Poskitt ; Minh 
hoạ: Phillip Reeve ; Dương Kiều Oanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.1. - 2022. - 163tr.: minh họa. - (Horrible Science)  

1/. HAWKING, STEPHEN.  Lược sử đời tôi / Stephen Hawking ; Vũ Ngọc Tú dịch ; Nguyễn Xuân Xanh 
cộng sự giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 139tr. ; 20cm  

2/. HAWKING, STEPHEN.  Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking ; H.đ.: Đặng Vĩnh Thiên, Chu 
Hảo ; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 251tr. ; 21cm  

3/. MLODINOW, LEONARD.  Cầu vồng của Feynman  = Feynman's Rainbow : Một cuộc tìm kiếm vẻ 
đẹp trong vật lý và trong cuộc sống / Leonard Mlodinow ; Phạm Văn Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 224tr. ; 21cm. - (Khoa học khám phá)  

4/. SEGRÈ, GINO.  Giáo hoàng vật lý  = The pope of physics : Enrico Fermi và sự ra đời của thời đại 
nguyên tử / Gino Segrè, Bettina Hoerlin ; Phạm Văn Thiều, Phạm Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 488tr. ; 21cm  

thể cứu vãn sự sống, loài cú và cua có liên quan đến đối xứng, hình vuông ma thuật - ma phương...  

        Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện thú vị và tranh minh hoạ hài hước về toán học như cách tính 
diện tích một vệt cà ri loang trên áo, cách đo chiều dài cột cờ và những vật rất lớn...  

        Tóm tắt: Tác phẩm Lược sử đời tôi thuật lại chặng đường gần như không tưởng của Stephen 
Hawking, từ thời niên thiếu ở London sau chiến tranh cho đến giai đoạn ông trở nên nổi tiếng trên khắp 
thế giới và được ca ngợi. Với một lượng lớn hình ảnh chưa được công bố cùng lời chú thích ngắn gọn, 
hóm hỉnh và chân thật, Lược sử đời tôi đã đưa độc giả đến với một Stephen Hawking được nói đến rất ít 
trong những cuốn sách trước đây: một cậu học sinh luôn tọc mạch được các bạn cùng lớp đặt cho biệt 
danh Einstein; một tay cá cược khi đã từng đánh cược với một đồng nghiệp về sự tồn tại của một lỗ đen 
đặc biệt, và một người cha, người chồng trẻ đang đấu tranh để có được một vị trí trong giới vật lý và vũ 
trụ học.  

        Tóm tắt: Gồm những tìm tòi, phát hiện về bí ẩn của vũ trụ dựa trên kiến thức vật lí lí thuyết từ 
siêu dẫn, siêu đối xứng, từ thuyết lượng tử đến M, phép toàn ảnh đến tính đối ngẫu, nhị nguyên, thuyết 
siêu dẫn và lỗ đen  

        Tóm tắt: Ghi lại những cuộc trò chuyện của nhà vật lí học người Mỹ Richard Phillips Feynman 
với tác giả, về một nhà vật lý trẻ đang cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới, và về một nhà 
vật lý già nổi tiếng đang chờ chết  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà vật lý Enrico Fermi, những khám phá của 
ông về vũ khí hủy diệt hàng loạt, đấu tranh với các vấn đề về mối đe dọa hủy diệt hạt nhân, quá trình 
thoát khỏi chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa bài Do Thái và trở thành nhân vật hàng đầu trong dự án chế 
tạo bom nguyên tử của Mỹ   

Ký hiệu môn loại: 510/T406H 

Ký hiệu môn loại: 510/T406H 

Ký hiệu môn loại: 530.092/L557S 

Ký hiệu môn loại: 530.12/V500T 

Ký hiệu môn loại: 530.092/C125V 

Kho lưu động: LDTN.028913-28914 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044241-44242   

Kho lưu động: LDTN.028911-28912 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044239-44240   

Kho Đọc: VN.048776 
Kho Mượn: MV.075680-75681 
Kho lưu động: LD.033376-33377   

Kho Đọc: VN.041018 
Kho Mượn: MV.061358-61359 
Kho lưu động: LD.033374-33375   

Kho Đọc: VN.048775 
Kho Mượn: MV.075687   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP 

1/. ARNOLD, NICK.  Phát minh quái qủy / Nick Arnold ; Tony De Saulles minh họa ; Trịnh Huy Ninh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141tr. ; 20cm. - (Horrible Histories)  

1/. FARNDON, JOHN.  Tàu thuyền - Que que thích khám phá / Farndon, John ; Paul, John minh họa ; 
Đoàn Phạm Thuỳ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 26cm  

2/. GRAHAM, IAN.  Khoa học diệu kì - những cây cầu và đường hầm : Nghệ thuật xây dựng / Graham, 
Ian ; Dịch: Võ Hồng Sa ; Minh hoạ: Vaisberg, Diego; Beach, Bryan; Liew, Zern. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm  

3/. JOHN, FARNDON.  Những cổ máy khổng lồ : Que que thích khám phá / John, Farndon ; Paul John 
minh hoạ ; Đoàn Phạm Thùy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26cm  

4/. PHẠM XUÂN ÁNH.  Kỹ thuật ghi âm  = Music and Sound Recording / Phạm Xuân Ánh. - H. : Dân 
trí, 2022. - 494tr. ; 24cm  

1/.  Cách nuôi đà điểu / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Khắc Thịnh..... - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 31tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  

        Tóm tắt: Tìm hiểu, khám phá về những phát minh khoa học như xe đạp, máy móc, đầu máy hơi 
nước, tàu ngầm, xe hơi, máy tính...  

        Tóm tắt: Khám phá chi tiết về các loại tàu thuyền: Lịch sử hình thành, động cơ phản lực và 
động cơ diesel, cách vận hành, thiết kế, kĩ thuật và chức năng  

        Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng các loại cầu, cầu dầm, cầu vòm, cầu 
công xôn, cầu treo, xây dựng những cây cầu trường tồn, chiều cao của cầu, xây dựng đường hầm, 
đường hầm dưới nước, cầu - hầm  

        Tóm tắt: Khám phá các loại phương tiện vận chuyển và những công cụ xây dựng khổng lồ, bạn 
sẽ thấy chúng to lớn, cồng kềnh đến mức nào và hữu ích cho con người ra sao trong lao động và xây 
dựng: Xe tải, cần cẩu, máy xúc, máy khoan, máy gặt, giàn khoan, xe bánh xích, máy gia tốc, tàu lượn, 
xe tăng  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một cuốn tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau sẽ hỗ trợ 
bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu và học hỏi về quá trình thu âm, xử lý âm thanh.  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống đà điểu. Hướng dẫn chăn nuôi đà điểu sinh sản, quy trình chăn nuôi 
đà điểu thịt  

Ký hiệu môn loại: 530.092/GI-108H 

Ký hiệu môn loại: 600/PH110M 

Ký hiệu môn loại: 623.8/T111T 

Ký hiệu môn loại: 624/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 621.8/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 620.2/K600T 

Ký hiệu môn loại: 636.69/C102N 

Kho Đọc: VN.048777 
Kho Mượn: MV.075682   

Kho lưu động: LDTN.028908-28910 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044237-44238   

Kho lưu động: LDTN.028970-28971 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044297-44298   

Kho lưu động: LDTN.028955-28956 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044283-44284   

Kho lưu động: LDTN.028968-28969 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044295-44296   

Kho Đọc: VV.014127   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/.  Cách nuôi gà Đông Tảo / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thùy Linh..... - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 44tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  

3/.  Cách nuôi gà mía / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thùy Linh..... - H. : Nông nghiệp, 
2022. - 43tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  

4/.  Cách nuôi giống gà chuyên trứng GT / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thùy Linh..... - 
H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  

5/.  Cách nuôi giống gà hướng trứng gà HA / Chủ biên: Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm 
Thuỳ Linh .... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. ; 21cm. - (Chương trình " 1001 cách làm ăn ")  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương  

6/.  Cách nuôi giống gà lông màu hướng thịt LV / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thuỳ 
Linh..... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 43tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương  

7/.  Cách nuôi giống ngang VS / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thùy Linh..... - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 39tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  

        Tóm tắt: Giới thiệu về giống gà Đông Tảo. Hướng dẫn về chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, kỹ 
thuật nuôi dưỡng gà Đông Tảo và vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống gà mía. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu gà chuyên trứng GT và các điều kiện về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. 
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng qua các giai đoạn: gà con, gà hậu bị, sinh sản và các vấn đề 
vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống gà lông màu hướng trứng HA. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ 
chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống gà lông màu hướng thịt LV. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn 
nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống ngan VS. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật 
chăm Ký hiệu môn loại: 636.5/C102N 

Ký hiệu môn loại: 636.5/C102N 

Ký hiệu môn loại: 636.5/C102N 

Ký hiệu môn loại: 636.5/C102N 

Ký hiệu môn loại: 636.5/C102N 

Kho Đọc: VN.048808 
Kho Mượn: MV.075770-75771 
Kho lưu động: LD.033439-33440   

Kho Đọc: VN.048797 
Kho Mượn: MV.075748-75749 
Kho lưu động: LD.033417-33418   

Kho Đọc: VN.048806 
Kho Mượn: MV.075766-75767 
Kho lưu động: LD.033435-33436   

Kho Đọc: VN.048809 
Kho Mượn: MV.075732-75733 
Kho lưu động: LD.033401-33402   

Kho Đọc: VN.048790 
Kho Mượn: MV.075734-75735 
Kho lưu động: LD.033403-33404   

Kho Đọc: VN.048804 
Kho Mượn: MV.075762-75763 
Kho lưu động: LD.033431-33432   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/.  Cách nuôi giống vịt chuyên thịt SD / Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Vũ Đức Cảnh..... - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 39tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương  

9/.  Cách trồng dâu nuôi tằm / Lê Hồng Vân, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Trung Kiên.... - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 75tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương  

10/.  Cách trồng nho hạ đen / Phùng Duy hiếu, Bùi Thị Thu Trang, Trần Quang Đạo, Hoàng Thị Thao. 
- H. : Nông nghiệp, 2022. - 56tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học nông lâm Bắc Giang  

11/. CAO THỊ LÝ.  Cách nuôi nhím đuôi ngắn / Cao Thị Lý. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 43tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên  

12/. ĐẶNG VĂN ĐÔNG.  Cách trồng hoa Đồng tiền / Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn Tỉnh. - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 60tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam Viện nghiên cứu rau quả  

13/. ĐẶNG VĂN ĐÔNG.  Cách trồng hoa LyLy / Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn Tỉnh. - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 64tr. ; 21cm  

sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh 

        Tóm tắt: Giới thiệu giống vịt chuyên thịt SH. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ 
thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật trồng dâu; kỹ thuật nuôi tằm; các bệnh hại tằm và phương pháp 
phòng trừ bệnh hại tằm  

        Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây nho Hạ đen. Hướng dẫn kỹ thuật trồng và làm giàn, chăm sóc, 
diệt trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản   

        Tóm tắt: Tổng quan về loài nhím và cách thức gây nuôi. Hướng dẫn về kỹ thuật chuồng trại, 
các dụng cụ cần thiết, cách bố trí nhím nuôi và các nội dung về chăm sóc cũng như các vấn đề vệ sinh, 
phòng bệnh cho nhím nuôi  

        Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học và điều kiện sinh thái của cây hoa đồng tiền; các 
giống hoa đồng tiền hiện nay; kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái và 
bảo quản hoa đồng tiền  

Ký hiệu môn loại: 636.597/C102N 

Ký hiệu môn loại: 636.597/C102N 

Ký hiệu môn loại: 638.2/C102T 

Ký hiệu môn loại: 634.8/C102T 

Ký hiệu môn loại: 636.9332/C102N 

Ký hiệu môn loại: 635.93399/C102T 

Kho Đọc: VN.048805 
Kho Mượn: MV.075764-75765 
Kho lưu động: LD.033433-33434   

Kho Đọc: VN.048791 
Kho Mượn: MV.075736-75737 
Kho lưu động: LD.033405-33406   

Kho Đọc: VN.048803 
Kho Mượn: MV.075760-75761 
Kho lưu động: LD.033429-33430   

Kho Đọc: VN.048802 
Kho Mượn: MV.075758-75759 
Kho lưu động: LD.033427-33428   

Kho Đọc: VN.048798 
Kho Mượn: MV.075750-75751 
Kho lưu động: LD.033419-33420   

Kho Đọc: VN.048794 
Kho Mượn: MV.075742-75743 
Kho lưu động: LD.033411-33412   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        ĐTTS ghi: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam Viện nghiên cứu rau quả 

14/. HUỲNH VĂN MỪNG.  Cách nuôi cá bông lau / Huỳnh Văn Mừng, Phạm Văn Khánh. - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 50tr. ; 21cm  

15/. NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA.  Cách trồng cây điều / Nguyễn Đăng Nghĩa, Trương Vĩnh Hải. - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 51tr. ; 21cm. - (Chương trình " 1001 cách làm ăn ")  
        ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương  

16/. NGUYỄN QUANG THẠCH.  Cách dùng etylen trong sản xuất rau, hoa, quả / Nguyễn Quang 
Thạch,Nguyễn Mạnh Khải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63tr. ; 21cm  

17/. NGUYỄN QUANG THẠCH.  Cách trồng cây thanh long / Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Ngọc 
Thái. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 55tr. ; 21cm  

18/. NGUYỄN VĂN TIẾN.  Cách trồng hoa Lan Hồ Điệp chất lượng cao / Nguyễn Văn Tiến, Đặng Văn 
Đông. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 59tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam Viện nghiên cứu rau quả  

        Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học và điều kiện sinh thái của hoa lily; phân loại giống và 
một số giống lily đang được trồng ở Việt Nam; nhà lưới và các thiết bị cho sản xuất hoa lily; kỹ thuật 
trồng và phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản hoa lily  

        Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm sinh học cá Bông lau, kỹ thuật sản xuất, nuôi thương cá 
Bông lau trong bè và ao; một số kinh nghiệm phát hiện và phương pháp phòng trị bệnh thường gặp ở 
cá Bông lau  

        Tóm tắt: Giới thiệu giống cây điều, kỹ thuật sản xuất giống điều bằng phương pháp ghép, kỹ 
thuật thâm canh điều. Quản lý sâu hại điều, bệnh hại điều, một số biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp 
trên cây điều  

        Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoocmon thực vật; tìm hiểu về Etylen và ứng dụng của Etylen 
trong nông nghiệp; sử dụng các chất kháng Etylen trong sản xuất và bảo quản sản phẩm rau hoa quả   

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát, đặc tính hình thái, sinh thái học và yêu cầu của cây thanh long 
đối với môi trường sinh thái. Hướng dẫn sản xuất giống, kỹ thuật giống, một số lưu ý trong canh tác 
thanh long theo hướng an toàn GAP  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số yêu cầu ngoại cảnh đối với cây lan hồ điệp; kỹ thuật nhà lưới, nhà 
kính, thiết bị và vật liệu nuôi trồng lan hồ điệp; kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; kỹ 
thuật thu hái, bao gói, vận chuyển và ghép cây lan hồ điệp   

Ký hiệu môn loại: 635.9343/C102T 

Ký hiệu môn loại: 639.31/C102N 

Ký hiệu môn loại: 634.57/C102T 

Ký hiệu môn loại: 635.048/C102D 

Ký hiệu môn loại: 634.775/C102T 

Ký hiệu môn loại: 635.9344/C102T 

Kho Đọc: VN.048795 
Kho Mượn: MV.075744-75745 
Kho lưu động: LD.033413-33414   

Kho Đọc: VN.048796 
Kho Mượn: MV.075746-75747 
Kho lưu động: LD.033415-33416   

Kho Đọc: VN.048810 
Kho Mượn: MV.075730-75731 
Kho lưu động: LD.033399-33400   

Kho Đọc: VN.048807 
Kho Mượn: MV.075768-75769 
Kho lưu động: LD.033437-33438   

Kho Đọc: VN.048799 
Kho Mượn: MV.075752-75753 
Kho lưu động: LD.033421-33422   

Kho Đọc: VN.048801 
Kho Mượn: MV.075756-75757 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

19/. PHẠM VĂN KHÁNH.  Cách nuôi cá chạch lấu / Phạm Văn Khánh, Đặng Văn Trường, Phan Thị 
Phương Loan. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 47tr. ; 21cm  

20/. PHẠM VĂN KHÁNH.  Cách nuôi cá rô phi và diêu hồng (rô phi đỏ ) / Phạm Văn Khánh, Trịnh 
Quốc Trọng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 51tr. ; 21cm  

21/. PHẠM VĂN KHÁNH.  Cách nuôi tôm càng xanh / Phạm Văn Khánh, Nguyễn Thanh Vũ. - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 51tr. ; 21cm  

22/. VIỆT CHƯƠNG.  110 câu hỏi đáp chăm sóc và tạo dáng Bonsai / Việt Chương, Phúc Quyên. - 
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 118tr. ; 19cm  

23/. ZELDA TINH NGHỊCH.  Mèo con phiêu lưu ký = The adventures of a curious cat : Bí quyết chăm 
mèo được viết bởi một cô mèo đúng nghĩa / Zelda tinh nghịch ; Quốc Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
192tr. : minh họa ; 21cm  

1/.  7 thói quen hôn nhân hạnh phúc  = The 7 habits of highly effective marriage : Ưu tiên mối quan hệ 
hôn nhân của bạn trong một thế giới đầy biến động / Stephen R. Covey, Sandra M. Covey, John M.R. 
Covey, Jane P. Covey, Trần Thị Tuyết Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2022. - 221tr. : 
hình vẽ ; 20cm  

        Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm sinh học, phương pháp sản xuất, nuôi thương và phát hiện, 
phòng trị bệnh của cá Chạch Lấu   

        Tóm tắt: Giới thiệu và đặc điểm sinh học cá rô phi; kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi. Trình bày 
nguồn gốc, kỹ thuật ương, kỹ thuật nuôi cá rô phi đỏ (diêu hồng); đưa ra cách phòng, trị bệnh cá rô phi 
và cá diêu hồng  

        Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm sinh học của tôm càng xanh; hướng dẫn ương tôm bột 
thành tôm giống để nuôi thương phẩm; cách nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao, ruộng vùng 
nước ngọt, nước lợ, mặn; đưa ra một số bệnh thường gặp ở nuôi tôm và một số kinh nghiệm trong nuôi 
tôm càng xanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 câu hỏi đáp cách trồng, tạo dáng, chăm sóc cây cảnh như: các kiểu 
Bonsai, dụng cụ trồng và uốn tỉa, chậu, đất trồng, phòng trị sâu rầy cho Bonsai...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách đối xử với con người, cách giao tiếp với đồ đạc trong nhà, cách chăm 
sóc mèo... bằng giọng điệu của nàng mèo tên Zelda  

        Tóm tắt: Tập hợp những hiểu biết sâu sắc và những kinh nghiệm thực tiễn của các tác giả 
trong việc ứng dụng 7 thói quen vào mối quan hệ lứa đôi và hôn nhân để xây dựng một cuộc hôn 
nhân hạnh Ký hiệu môn loại: 639.31/C102N 

Ký hiệu môn loại: 639.3/C102N 

Ký hiệu môn loại: 639.64/C102N 

Ký hiệu môn loại: 635.9772/M458T 

Ký hiệu môn loại: 636.800929/M205C 

Kho lưu động: LD.033425-33426   

Kho Đọc: VN.048811 
Kho Mượn: MV.075728-75729 
Kho lưu động: LD.033397-33398   

Kho Đọc: VN.048793 
Kho Mượn: MV.075740-75741 
Kho lưu động: LD.033409-33410   

Kho Đọc: VN.048792 
Kho Mượn: MV.075738-75739 
Kho lưu động: LD.033407-33408   

Kho Đọc: VN.048786 
Kho Mượn: MV.075789-75790 
Kho lưu động: LD.033443-33444   

Kho Đọc: VN.048783 
Kho Mượn: MV.075803-75804 
Kho lưu động: LD.033441-33442   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. COLUCCIO, CAT.  21 mẹo biến cuộc sống trở nên tuyệt vời  = 21 Hacks to Rock Your Life :  
Ngưng trì hoãn, tập trung thực hiện mục tiêu và sống có ý nghĩa / Cat Coluccio ; Nhật Linh dịch. - 
Thanh Hóa : Nxb, Thanh Hóa, 2022. - 175tr. ; 21cm  

3/. COULSON, GARLAND.  Ngưng lãng phí thời gian  = Stop wasting time! : Đánh bay trì hoãn trong 
5 tuần bằng các kỹ thuật siêu đỉnh / Garland Coulson ; Thu Mai dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 
2022. - 191tr. ; 21cm  

4/. DIEDERICHS, GILLES.  Giúp con sáng tạo  = Activites creatives : 35 hoạt động dành cho trẻ từ 3 
đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc)  

5/. DIEDERICHS, GILLES.  Giúp con tập trung  = Acivites concentration : 35 hoạt động dành cho trẻ 
3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc)  

6/. DIEDERICHS, GILLES.  Giúp con thư giãn  = Activites detente : 35 hoạt động dành cho trẻ từ 3 
đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Đỗ Đình Tấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : tranh vẽ 
; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc)  

7/. DIEDERICHS, GILLES.  Giúp con tự tin  = Developper la confiance en soi : 35 hoạt động dành 
cho trẻ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc)  

phúc: Sống kiến tạo, bắt đầu bằng đích đến, ưu tiên điều quan trọng, tư du cùng thắng, thấu hiểu rồi 
được hiểu, cùng tạo cách mới và rèn mới bản thân  

        Tóm tắt: Giới thiệu 21 mẹo thường thực hiện trong cuộc sống giúp chúng ta xây dựng tư duy, 
chiến lược quản lý thời gian. Giúp cuộc sống tự tin, làm việc hiệu quả, cơ thể khoẻ mạnh và tâm trí tích 
cực  

        Tóm tắt: Giới thiệu chương trình 5 tuần về quản lý thời gian giúp bạn hiểu lý do tại sao bạn trì 
hoãn, học được các kỹ thuật ngưng trì hoãn, xây dựng một kiến trúc thượng tầng xung quanh lịch trình 
của bạn để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành, học cách tập trung chú ý vào nơi cần thiết 
để tối đa hoá kết quả, thực hiện chương trình tự tạo động lực và đặt nền tảng cho thành công trong 
cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động giúp trẻ phát huy tính sáng tạo qua việc kể chuyện, tập làm 
bếp, vẽ tranh, cắt dán...  

        Tóm tắt: Với 35 hoạt động được giới thiệu như: Trò chơi ghi nhớ, trò chơi lắng nghe, trò chơi 
quan sát... giúp trẻ nhận thức về bản thân và về những gì xung quanh, từ đó giúp trẻ có thể hoà nhập 
vào thế giới một cách thông minh và nâng cao khả năng tập trung   

        Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động thư giãn khi tập thể dục nhẹ, tập thái cực quyền, yoga, 
mát-xa... giúp trẻ học cách điều hòa tâm trí và xử lý những phản ứng theo cảm xúc mà con khó kiềm 
chế   

        Tóm tắt: Với 35 hoạt động được giới thiệu như: Trò chơi vẽ tranh, trò chơi sáng tạo, trò 
chơi quan sát... giúp trẻ vận dụng trải nghiệm thực tế và mang tính xây dựng, khích lệ trẻ tự quyết 
định và dấn Ký hiệu môn loại: 646.78/B112T 

Ký hiệu môn loại: 646.76/H103M 

Ký hiệu môn loại: 640.43/NG556L 

Ký hiệu môn loại: 649.5/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.64/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.57/GI-521C 

Kho Đọc: VN.048821   

Kho Đọc: VN.048830 
Kho Mượn: MV.075700-75701 
Kho lưu động: LD.033447-33448   

Kho Đọc: VN.048788 
Kho Mượn: MV.075795-75796 
Kho lưu động: LD.033385-33386   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044180-44181   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044188-44189   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044182-44183   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. KIM JUNG JIN.  Dạy con kiểu Do Thái : Phương pháp giáo dục từ các danh nhân / Kim Jung Jin ; 
Minh Thủy dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 149tr. ; 21cm  

9/. KIM JUNG JIN.  Dạy con kiểu do thái : Phương pháp giáo dục bên bàn ăn kiểu Hàn / Kim Jung Jin ; 
Minh Thủy dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 149tr. ; 21cm  

10/. MIZUNO, KEIYA.  Tặng bạn niềm cảm hứng mỗi ngày / Keiya Mizuno, Naoki Naganuma ; Duy 
Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 65tr. ; 21cm  

11/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.5. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 5 - 6 tuổi)  

12/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.6. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 5 - 6 tuổi)  

13/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.3. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 4 - 5 tuổi)  

thân, khuyến khích trẻ sáng tạo đồng thời dạy trẻ giữ vai trò của mình trong cuộc sống hàng ngày 

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giáo dục khác biệt của các danh nhân trên thế giới; cách để 
những đứa trẻ bình thường được học tại Đại học Harvard; bí quyết giáo dục của người Do Thái và 
phương pháp ứng dụng của những danh nhân Hàn  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giáo dục khác biệt của các danh nhân trên thế giới; cách để 
những đứa trẻ bình thường được học tại Đại học Harvard; bí quyết giáo dục của người Do Thái và 
phương pháp ứng dụng của những danh nhân Hàn  

        Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện ngắn về người nổi tiếng, những câu danh ngôn của người nổi 
tiếng giúp người đọc có thêm cảm hứng, biết cách tận hưởng cuộc sống hơn  

        Tóm tắt: Cuốn sách ngoài những hoạt động thông thường, các hoạt động về xã hội được tăng 
cường hơn, giúp trẻ phát triển chỉ số xã hội (SQ) để chuẩn bị các kỹ năng cho trẻ làm hành trang bước 
vào giai đoạn mới, thích nghi và giao tiếp tốt với thầy cô, bạn bè khi vào lớp Một.  

        Tóm tắt: Cuốn sách với các hoạt động nhìn tranh và kể chuyện, hoặc dự đoán tình huống, đến 
những hướng dẫn của cha mẹ về các quy tắc trong xã hội, không chỉ giúp trẻ lớn khôn, mà còn bồi 
dưỡng các chỉ số cảm xúc EQ và chỉ số đạo đức MQ  

        Tóm tắt: Cuốn sách với các hoạt động NIE (giáo dục từ báo chí) khơi dậy sự sáng tạo và 
quan sát Ký hiệu môn loại: 649.7/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649/D121C 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T116B 

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044186-44187   

Kho Đọc: VN.048816 
Kho Mượn: MV.075694-75695   

Kho Đọc: VN.048815 
Kho Mượn: MV.075698-75699   

Kho Đọc: VN.048828 
Kho Mượn: MV.075720-75721 
Kho lưu động: LD.033457-33458   

Kho lưu động: LDTN.028941-28942 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044267-44268   

Kho lưu động: LDTN.028943-28944 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044271-44272   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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14/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.4. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 4 - 5 tuổi)  

15/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.2. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 3 - 4 tuổi)  

16/. MOOHAN EDUCATION LAB. Giúp con lớn khôn - Rèn luyện thói quen tốt : Thông qua những hoạt 
động phát triển 7Q: IQ-EQ-CQ-MQ-SQ-AQ-HQ / Moohan Education Lab ; Kim Chi dịch. - H.: Hồng 
Đức. - 29cm  
         T.1. - 2022. - 54tr.. - (Nuôi dạy trẻ 3 - 4 tuổi)  

17/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu - Bố con ta cùng chiến thắng nổi sợ / Nguyễn Thụy 
Anh ; Minh Đức minh họa. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. 
- (Bố ơi vì sao)  

18/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu - Vì sao có một ngày gọi là sinh nhật? / Nguyễn 
Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Bố ơi vì sao)  

19/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu - Vì sao phải tắm? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức 
minh họa. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì sao)  

của trẻ, bằng cách cắt hình ảnh hoặc chữ cái từ báo và tạp chí để cắt dán, trang trí tranh vẽ với sự hỗ 
trợ của cha mẹ. Từ đó, trẻ sẽ dần dần phát triển kỹ năng tư duy và chỉ số thành tích (AQ).  

        Tóm tắt: Cuốn sách với các hoạt động từ cơ bản đến nâng cao giúp trẻ được thỏa sức thể hiện 
trí tưởng tượng phong phú của mình. Đặc biệt, việc tìm kiếm các sticker phù hợp dán vào tranh vẽ 
tương ứng sẽ giúp khả năng sáng tạo (chỉ số CQ) của trẻ được cải thiện rõ rệt.  

        Tóm tắt: Cuốn sách tăng cường trí thông minh (IQ) ở trẻ thông qua các hoạt động đơn giản, dễ 
hiểu về xã hội, hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, thể hiện cảm xúc cá nhân và thám hiểm môi 
trường xung quanh.  

        Tóm tắt: Cuốn sách  sử dụng các hoạt động đơn giản giúp trẻ phát triển 7Q (IQ – EQ - CQ - 
MQ – SQ – AQ – HQ) dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, để trẻ bắt đầu làm quen và có hứng thú với việc 
đọc sách, đồng thời hình thành thói quen tốt cho trẻ và cải thiện chỉ số sức khỏe (HQ).  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục các kỹ năng sống cho con để vượt qua những nỗi sợ hãi luôn sống lạc quan, 
mạnh mẽ trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc giúp cho các bậc cha mẹ trong việc giáo 
dục đạo đức cho con để con biết yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống  

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Kho lưu động: LDTN.028937-28938 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044263-44264   

Kho lưu động: LDTN.028939-28940 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044269-44270   

Kho lưu động: LDTN.028935-28936 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044265-44266   

Kho lưu động: LDTN.028933-28934 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044261-44262   

Kho lưu động: LDTN.028887-28888   

Kho lưu động: LDTN.028885-28886   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

20/. NGUYỄN THUỴ ANH.  Nói sao cho con hiểu - Vì sao phải đeo khẩu trang? / Nguyễn Thụy Anh ; 
Minh Họa: Minh Đức. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm  

21/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO.  Bước đệm vững chắc vào đời : Dành cho bé từ 6 - 12 tháng tuổi / Trần 
Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 196tr. ; 23cm  

22/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO.  Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng! : Dành cho bé từ 0 - 6 tháng tuổi / 
Trần Thị Huyên Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 220tr. : hình vẽ ; 23cm. 
- (Bác sĩ riêng của bé yêu)  
        Thư mục cuối mỗi phần  

23/. TRIỆU LẬP TÂN.  Những điều kỳ thú về ăn uống / Triệu Lập Tân ; Minh hoạ: Studio phim hoạt 
hình Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 87tr. ; 29cm. - (360 khoa 
học quanh ta)  

1/. BENNIS, WARREN.  Thuật lãnh đạo của các danh nhân  = The art and adventure of leadership / 
Warren Bennis, Steven B. Sample, Rob Asghar ; Thế Anh, Thùy Dung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 
Hóa, 2022. - 182tr. ; 21cm  

2/. CHRISTENSEN, CLAYTON M..  Thách thức sáng tạo  = The Innovator's Dilemma / Clayton M. 
Christensen ; Nguyễn Phúc Hoàng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 345tr. : minh họa ; 23cm  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha mẹ 
trong việc giáo dục cho con các kĩ năng sống, rèn tính tự lập, tự vệ sinh cá nhân và vệ sinh cơ thể sạch 
sẽ  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc giúp cho các bậc cha mẹ trong việc giáo 
dục kỹ năng sống cho con để con biết cách chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học và hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ nhỏ từ 6-12 
tháng tuổi cùng biểu đồ tăng trưởng của trẻ, các mốc phát triển của bé cũng như về giấc ngủ, răng 
miệng, ăn dặm và các vấn đề sức khoẻ thường gặp của bé  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con trẻ từ 0- 6 tháng tuổi: Kiến thức 
chăm sóc cơ bản, các tình trạng thường gặp và một số vấn đề tâm lí và y tế cộng đồng  

        Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ về chủ đề ăn uống: Cách lột vỏ trứng 
thông minh, quả táo đổi màu, tiếng nổ trong tủ lạnh, sóng gió khi ăn ớt...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về đào tạo nhằm rèn luyện và dẫn dắt những nhà lãnh đạo 
tài ba thành công trong tương lai thông qua những mẩu tranh luận, trao đổi đầy thú vị của các tác giả 
đúc kết, chắt lọc từ kinh nghiệm của mình  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về mối liên hệ phức tạp và quan trọng giữa sự thay đổi công 
nghệ và thành công trong kinh doanh  

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649.122/B557Đ 

Ký hiệu môn loại: 649.122/CH108C 

Ký hiệu môn loại: 641/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/TH504L 

Ký hiệu môn loại: 658/TH102T 

Kho lưu động: LDTN.028883-28884   

Kho lưu động: LDTN.028889-28890   

Kho lưu động: LD.033507-33508   

Kho Đọc: VV.009422 
Kho Mượn: MV.053805-53806 
Kho lưu động: LD.033395-33396   

Kho lưu động: LDTN.028947-28948 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044275-44276   

Kho Đọc: VN.048826 
Kho Mượn: MV.075716-75717   

Kho Đọc: VV.014122 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. COLLINS, JIM.  Vĩ đại do lựa chọn  = Great by choice / Jim Collins ; Nguyễn Dương Hiếu, Tô 
Tưởng Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 414tr. ; 21cm  

4/. COMSTOCK, BETH.  Tưởng tượng để đón đầu: Can đảm, sáng tạo và sức mạnh của sự thay đổi : 
Imagine it forward: Courage, creativity, and the power of change / Raz, Tahl ; Trần Huy Hà  dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 420tr. ; 23cm  

5/. ĐINH THỊ THÚY HẰNG.  Viết cho PR : Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp / 
Đinh Thị Thúy Hằng. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 191tr. ; 21cm  

6/. ĐINH TRIỆU LĨNH.  Giao cho bạn một cửa hàng: Quản lý thế này mới mau giàu! / Đinh Triệu Lĩnh ; 
Khánh Linh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 287tr. ; 21cm  

7/. FERRAZZI, KEITH.  Thích nghi toàn diện để khác biệt : Cạnh tranh thành công trong thế giới mới 
về việc làm / Keith Ferrazzi, Kian Gohar, Noel Weyrich ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 354tr. : hình vẽ ; 21cm  

8/. GAGE, RANDY.  Đã là lãnh đạo thì phải dẫn đầu  = Lead your team : 21 bài học lãnh đạo đội ngũ 
từ ngành bán hàng trực tiếp / Randy Gage ; Nhật Trâm dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 
142tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giúp thành công trong kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh 
nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, bất ổn, đưa ra sự lựa chọn và những phương pháp đúng đắn  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện và bài học giúp các nhà quản lí thay đổi tư tưởng, tìm kiếm 
những xu hướng đang lên, mạnh dạn chấp nhận nguy cơ, và thường xuyên thử nghiệm những ý tưởng 
táo bạo trong các doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những lý luận, khái niệm và những kỹ năng phát triển các thông 
điệp truyền thông, viết các thể loại cho pr như: Viết thông cáo báo chí, viết tin bài cho tạp chí hay các 
bản tin nội bộ, viết để cung cấp thông tin thông qua mạng xã hội.  

        Tóm tắt: Phân tích các yếu tố quản lý cửa hàng cá nhân qua các phương thức, cách điều hành 
quản lý để thực hiện mục tiêu kinh doanh. Đưa ra một số cách quản lý như: quản lý đội ngũ nhân viên, 
tự quản lý bản thân, quản lý hàng hoá, sales, quản lý kinh doanh, dịch vụ, khách hàng, công thức, 
quản lý cửa hàng online, offline. Xây dựng các tình huống bán hàng và điểm cần khắc phục của nhân 
viên sales, luôn sáng tạo các hình thức, chiêu bán hàng phong phú để tạo nên một cửa hàng nổi bật, 
hiệu quả  

        Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách phát triển những năng lực lãnh đạo cần thiết để giúp bản thân và 
đội ngũ "thích nghi toàn diện" trong thế giới công việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến sau đại dịch. Chỉ 
ra lộ trình thành công bằng cách: phối hợp bằng hoà nhập, lãnh đạo bằng linh hoạt doanh nghiệp, thúc 
đẩy tính kiên cường tập thể, chủ động phát triển tầm nhìn, củng cố mô hình kinh doanh cho tương lai, 
xây dựng đội ngũ lao động, nhấn mạnh mục đích   

        Tóm tắt: Một số phương pháp lãnh đạo thông qua những bài học giúp cho các nhà lãnh đạo có 
thể tham khảo và áp dụng trong việc quản lí của mình  

Ký hiệu môn loại: 658.4/V300Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.406/T561T 

Ký hiệu môn loại: 659.2/V308C 

Ký hiệu môn loại: 658.81/GI-108C 

Ký hiệu môn loại: 658.406/TH302N 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/Đ100L 

Kho Mượn: MV.075793-75794   

Kho Đọc: VN.048812   

Kho Đọc: VV.014114   

Kho Đọc: VN.048825 
Kho Mượn: MV.075783-75784   

Kho Đọc: VN.048814 
Kho Mượn: MV.075692-75693   

Kho Đọc: VN.048829 
Kho Mượn: MV.075799-75800   

Kho Đọc: VN.048787 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/. GEYRHALTER, FABIAN.  Xây dựng thương hiệu từ A đến Z  =How to launch a brand / Fabian 
Geyrhalter ; Dịch: Khiết Lam, Tinh Dạ. - H. : Hồng Đức, 2022. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

10/. IGER, ROBERT.  Hành trình một đời người : The ride of a lifetime : Những đúc kết từ 15 năm ở vị 
trí CEO công ty Walt Disney / Iger, Robert; Trần Huy Hà - dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
304tr. ; 23cm  

11/. KATZENBACH, JON R..  Để doanh nghiệp thành công  = The critical few : Những điều thiết yếu 
chưa từng được dạy trong trường kinh doanh / Jon R. Katzenbach, Gretchen Anderson; Ngân Nguyễn 
dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 223tr. ; 21cm  

12/. KELSEY, ROBERT.  Điều gì ngăn bạn thành công?  = What's stopping? : Sống tự tin giữa đời 
chìm nổi / Robert Kelsey ; Dịch: Thế Anh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 318tr. : hình vẽ ; 
21cm  

13/.  Không có đỉnh qúa cao : Từ làng quê bước ra chinh phục thế giới / Nguyễn Văn Cường, Lê Cảnh, 
Huỳnh Thanh Dư, Nguyễn Giang,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 219tr. ; 21cm  

14/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.10 : 10 bài học thực tế bạn không nên bỏ qua nếu muốn mở công ty. - 2023. - 317tr.  

        Tóm tắt: Hướng dẫn 5 bước để xây dựng một thương hiệu thành công: tạo dựng nền tảng 
thương hiệu, đặt tên thương hiệu, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng bầu không khí thương 
hiệu; thiết kế giao diện trang web của thương hiệu  

        Tóm tắt: Ghi lại các câu chuyện về Robert Iger kể từ ngày ông bắt đầu làm công việc thấp nhất 
ở ABC cho đến khi trở thành Giám đốc điều hành Công ty Walt Disney vào năm 2005; tầm nhìn và 
những bài học mà ông đã học được khi điều hành Disney và lãnh đạo 200.000 nhân viên của mình; 
qua đó đúc kết ra các nguyên tắc cần thiết của một nhà lãnh đạo thực sự  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận biết những cảm xúc và các mối quan hệ trong doanh nghiệp, 
cũng như sự khác biệt và ảnh hưởng của chúng đối với khả năng lên chiến lược và thực thi. Giúp tìm 
hiểu và khai thác bốn yếu tố văn hoá thiết yếu nhất, từ đó tạo ra những thay đổi lâu dài, bền vững và 
giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn  

        Tóm tắt: Trình bày sự thiếu tự tin, những mẫu người thiếu tự tin; đưa ra liệu pháp giúp tự tin, đặc 
điểm, thành tựu của sự tự tin, tình huống giao tiếp vượt qua chướng ngại vật để đi đến thành công trong 
cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện đi tìm thành công của 24 bạn trẻ và chia sẻ của giáo sư Phan 
Văn Trường về những kinh nghiệm được đúc kết từ chính sự nghiệp lớn lao của ông  

        Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, 
gợi ý hướng đi, trình tự thực hiện các bước để có thể làm giàu, từng bước tạo dựng được một doanh 
nghiệp thành công và không ngừng phát triển...  

Ký hiệu môn loại: 658.827/X126D 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/H107T 

Ký hiệu môn loại: 658.314/Đ250D 

Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ309G 

Ký hiệu môn loại: 650.1/KH455C 

Ký hiệu môn loại: 658.11/D121C 

Kho Mượn: MV.075791-75792 
Kho lưu động: LD.033445-33446   

Kho Đọc: VN.048785 
Kho Mượn: MV.075787-75788   

Kho Đọc: VV.014121 
Kho Mượn: MV.075781-75782   

Kho Đọc: VN.048820   

Kho Đọc: VN.048831 
Kho Mượn: MV.075702-75703   

Kho Đọc: VN.048822 
Kho Mượn: MV.075801-75802 
Kho lưu động: LD.033391-33392   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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15/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.11 : Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. - 2023. - 226tr.  

16/. KOTLER, PHILIP.  Những đối thủ Châu Á  = Asian Competitors: Marketing for competitiveness in 
the age of digital consumers : Marketing để cạnh tranh trong kỷ nguyên tiêu dùng số / Philip Kotler, 
Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan ; Nguyễn Đức Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
389tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm  

17/. KOTLER, PHILIP.  Tiếp thị 5.0  = Marketing 5.0 - Techology for humanity : Công nghệ vi nhân 
sinh / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303tr. : 
minh họa ; 21cm  

18/. LIM, BILLI P. S.  Dám thất bại / Billi P. S. Lim ; Trần Hạo Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 202tr. ; 21cm  

19/. MCCORD, PATTY.  Cách Netflix xây dựng con người : Sức mạnh của văn hóa tự do và trách 
nhiệm / Patty McCord ; Nguyễn Tấn Nghĩa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. ; 21cm  

20/. PINE, B. JOSEPH.  Nền kinh tế trải nghiệm : Biến dịch vụ của bạn thành trải nghiệm khách hàng 
/ B. Joseph Pine  ; Trần Xuân Hải dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 322tr. : hình vẽ ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới - một trong những phương thức 
làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu giúp đỡ người khác, kết nối thành mạng lưới những hệ thống 
kinh doanh tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thành công từ những doanh nghiệp thuộc 18 quốc gia châu Á 
đang hoạt động ở các thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu với những chiến lược và chiến thuật 
tiếp thị khác nhau trong kỷ nguyên kỹ thuật số  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiếp thị 5.0, những thách thức nhà tiếp thị phải đối mặt trong 
thế giới số, những chiến lược mới cho tiếp thị được hỗ trợ bởi công nghệ và những thủ thuật mới tận 
dụng công nghệ trong tiếp thị  

        Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện của những người đã từng thất bại trong cuộc sống nhưng 
biết đứng lên và tìm được thành công từ những thất bại đó  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách thức xây dựng văn hoá làm việc tại Netflix để tuyển được những nhân 
viên giỏi giang, đồng lòng với doanh nghiệp dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thương 
trường cùng phương thức đối đãi "trói buộc" nhân viên bằng tự do và trách nhiệm...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nền kinh tế trải nghiệm. Cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng, 
chiến lược tập trung vào sự thu hút của khách hàng để mang lại lợi nhuận cao  

Ký hiệu môn loại: 658.872/D121C 

Ký hiệu môn loại: 658.872095/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.8/T307T 

Ký hiệu môn loại: 650.1/D104T 

Ký hiệu môn loại: 658.3/C102N 

Ký hiệu môn loại: 658.56/N254K 

Kho Đọc: VN.048757 
Kho Mượn: MV.075722-75723   

Kho Đọc: VN.048758 
Kho Mượn: MV.075724-75725   

Kho Đọc: VV.014123   

Kho Đọc: VN.048784 
Kho Mượn: MV.075805-75806   

Kho Đọc: VN.048832 
Kho Mượn: MV.075704-75705 
Kho lưu động: LD.033449-33450   

Kho Đọc: VN.048789 
Kho Mượn: MV.075797-75798 
Kho lưu động: LD.033387-33388   

Kho Đọc: VV.014118 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

21/. ROWE, SHARON.  Phép mầu của doanh nghiệp tí hon  = The magic of tiny business: Chẳng cần 
làm lớn, tiền vẫn về túi đều đều / Sharon Rowe ; Nguyễn Thị Kim Ngân dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
183tr. ; 21cm  

22/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM.  Chiến lược - cơ chế - con người : Thế kiềng 3c của tồn vinh doanh 
nghiệp / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 326tr. : minh họa ; 21cm  

23/. TRẦN XUÂN MỚI.  Trở thành thủ lĩnh bán hàng : Bán hàng từ tâm, nâng cao thương hiệu / Trần 
Xuân Mới, Phạm Thị Hồng Trang. - H. : Dân trí, 2022. - 147tr. ; 21cm  

24/. YOFFIE, DAVID B..  Quy luật của chiến lược : 5 bài học bất hủ từ Bill Gates, Andy Grove & Steve 
Jobs / Yoffie, David B. ; Trần Thị Ngân Tuyết dịch giả ; Cusumano, Michael A.. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. trẻ, 2022. - 352tr. ; 21cm  

1/. TRẦN THỊ HUỆ.  Cách đóng giường gỗ / Trần Thị Huê, Nguyễn Văn Hải, Trần Minh Tới. - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 68tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc  

        Tóm tắt: Giải thích khái niệm về doanh nghiệp tí hon; hiểu rõ hơn về thương hiệu và câu 
chuyện của bạn về giá trị độc nhất mà bạn đang cống hiến cho thị trường; nhìn thấu thực chất toàn bộ 
vấn đề khi bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp tí hon; tuân thủ đúng với những nguyên tắc của chính 
mình trong suốt quá trình giúp bạn vừa có thu nhập vừa có cuộc sống tuyệt vời  

        Tóm tắt: Bàn về những tương tác phức hợp giữa chiến lược - cơ chế - con người và nguy cơ của 
hội chứng doanh nghiệp không lớn nổi; phân tích bản chất, vai trò và vận hành của bốn chiến lược phát 
triển tương liên; vấn đề cơ chế trong mối quan hệ trắc trở, nhiêu khê; phân giải lý do và kết cấu của 
những khúc mắc, yếu kém, lỗi lầm trong cách vận hành doanh nghiệp và thực thi chiến lược; đưa ra 
những khái luận về tồn vinh của doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Cuốn sách với thông điệp mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều hơn về cách bán 
hàng và phương pháp bán hàng, thông qua những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc, đồng 
tác giả nhấn mạnh bán hàng từ TÂM sẽ là tiền đề để một doanh nghiệp phát triển bền vững trong xã 
hội hiện nay.  

        Tóm tắt: Trình bày việc Gates, Grove và Jobs đã trở thành những bậc thầy về chiến lược như 
thế nào. Chỉ ra cách tiếp cận chiến lược và thực thi của họ rất giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác với 
đối thủ, bằng cách chú trọng đến năm quy luật sau: nhìn về phía trước, suy luận ngược về phía sau; đặt 
cược lớn, nhưng không cược cả công ty; xây dựng nền tảng và hệ sinh thái; khai thác lợi thế và quyền 
lực; định hình tổ chức bằng chiếc neo cá nhân  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại giường. Giới thiệu về đặc điểm, hình dạng; 
đọc bản vẽ; quy trình gia công giường đôi; hướng dẫn chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, lựa chọn gỗ, pha phôi 
chi tiết, bào chi tiết, gia công mối ghép mộng, soi huỳnh, soi hèm lắp ván huỳnh, lắp ráp giường, xử lý 
bề mặt và trang sức bề mặt giường đôi  

Ký hiệu môn loại: 658.11/PH206M 

Ký hiệu môn loại: 658.409/CH303L 

Ký hiệu môn loại: 658.8/TR460T 

Ký hiệu môn loại: 658.4012/QU600L 

Ký hiệu môn loại: 684.15/C102Đ 

Kho Mượn: MV.075688-75689   

Kho Đọc: VN.048827 
Kho Mượn: MV.075718-75719   

Kho Đọc: VN.048834   

Kho Đọc: VN.048837   

Kho Đọc: VN.048836 
Kho Mượn: MV.075708-75709   

Kho Đọc: VN.048800 
Kho Mượn: MV.075754-75755 
Kho lưu động: LD.033423-33424   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

1/. BOURLA, ALBERT.  Moonshot - Kỳ tích Pfizer : 9 tháng chạy đua biến điều không thể thành có thể 
/ Albert Bourla ; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 232tr. ; 24cm  

2/. BÙI QUANG HUY.  Rối loạn lo âu / Bùi Quang Huy ; Biên soạn: Tô Thanh Phương, Đỗ Xuân Tĩnh, 
Định Việt Hùng. - H. : Y học, 2022. - 214tr. ; 21cm  

3/. CẦM BÁ THỨC.  Phục hồi chức năng hô hấp  = Respiratory Rehabilitation / Cầm Bá Thức. - H. : Y 
học, 2022. - 323tr. ; 27cm  

4/. COOPER, LYZ.  Chữa lành bằng âm thanh : Liệu pháp chữa lành nâng cao tinh thần cải thiện sức 
khoẻ và phát triển bản thân / Lyz Cooper ; La Bội Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 247tr. ; 17cm  

5/. DIEDERICHS, GILLES.  Giúp con xoa bóp khỏe khoắn  = Massages pour bebe : 35 bài xoa bóp 
cho trẻ 0 đến 3 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc)  

6/. ĐỖ QUANG HUY.  Rối loạn trầm cảm / Đỗ Quang Huy ; Biên soạn: Đỗ Xuân Tĩnh, Đinh Việt Hùng. 
- Tái bản lần thứ 1 có sữa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 2022. - 183tr. ; 21cm  

7/. ELKAN, SOPHIE.  Để các nàng dậy thì thành công : Thay đổi cơ thể. Chu kì kinh nguyệt. Các mối 
quan hệ. Cuộc sống ảo diệu / Laura Chaisty ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 222tr. : hình vẽ ; 23cm  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện có thật sau 9 tháng chạy đua biến điều không thể thành 
có thể, cũng là thách thức lớn nhất và đáng làm nhất trong cuộc đời của Albert Bourla cả về mặt cá 
nhân và với tư cách là nhà lãnh đạo; câu chuyện thành công của vacxin Pfizer là sự giao thoa của ba 
thuộc tính - sức mạnh của khoa học, tầm quan trọng đối với xã hội, tiềm năng to lớn mà kỹ năng của 
con người có thể mang lại  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm, dịch tễ học, bệnh sinh, chẩn đoán, điều trị và tư vấn cho cho các 
bệnh nhân do rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan toả, ám ảnh sợ biệt định, ám ảnh sợ khoảng trống, 
ám ảnh sợ xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn stress cấp, rối 
loạn thích ứng, rối loạn dạng cơ thể, rối loạn nhổ tóc, rối loạn phân li, rối loạn thần kinh chức năng  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giải phẫu về lồng ngực, chức năng của cơ quan hô hấp, 
sinh lý hô hấp; các phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân mắc bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh lao phổi, tổn thương tuỷ sống...  

        Tóm tắt: Những lợi ích tuyệt vời của âm thanh; tác dụng của âm thanh chữa lành nâng cao tinh 
thần, cải thiên sức khoẻ và phát triển bản thân...  

        Tóm tắt: Giới thiệu các động tác xoa bóp giúp tăng cường sức khoẻ và phát triển trí não, khả 
năng nhận thức cho trẻ   

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm về rối loạn trầm cảm, phân loại trầm cảm, dịch tễ học, bệnh sinh, 
triệu chứng và điều trị trầm cảm ở bệnh ung thư vú, bệnh nhân động kinh, bệnh tim mạch, bệnh loét dạ 
dày tá tràng, bệnh nhân COPD  

        Tóm tắt: Giải đáp mọi thắc mắc, mọi khía cạnh của tuổi dậy thì cho các bé gái từ những 
vấn đề cơ Ký hiệu môn loại: 615.372/M433K 

Ký hiệu môn loại: 616.8522/R452L 

Ký hiệu môn loại: 612.2003/PH506H 

Ký hiệu môn loại: 616.891654/CH551L 

Ký hiệu môn loại: 613.72083/GI-521C 

Ký hiệu môn loại: 616.8527/R452L 

Kho Đọc: VV.014116   

Kho Đọc: VN.048936 
Kho Mượn: MV.075776-75777   

Kho Đọc: VV.014120   

Kho Đọc: VN.048781 
Kho Mượn: MV.075772-75773   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044184-44185   

Kho Đọc: VN.048935 
Kho Mượn: MV.075778-75779   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. FARNDON, JOHN.  Quả tim thình thịch - Que que thích khám phá : Hoạt động của hệ hô hấp và 
hệ tuần hoàn : 6+ / Farndon, John ; Thanh Tú dịch ; Dean, Venitia minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 32tr. : hình vẽ, ảnh ; 26cm  

9/. FUHRMAN, JOEL.  Dinh dưỡng lành mạnh ngại gì bệnht tim / Joel Fuhrman ; Hoàng Lan dịch. - H. 
: Dân Trí, 2022. - 547tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 23cm  

10/. HAGER, THOMAS.  Những viên đạn thần kỳ : 10 loại thuốc định hình nên lịch sử y học = Ten 
Drugs How Plants, Powders, and Pills have shaped the history of medicine / Thomas Hager ; Mai 
Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 351tr. : minh họa ; 23cm  

11/.  Hoàng đế nội kinh tố vấn / Bình giải: Dật Danh ; Dịch: Tiến Thành. - H. : Hồng Đức, 2022. - 877tr. 
; 27cm  

12/. LƯU DĨNH.  Thanh xuân của tôi làm sao đây? : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh cho các bạn nữ / 
Lưu Dĩnh ; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 279tr. ; 21cm  

13/. MAYER, TOM FORTES.  Liệu pháp thôi miên / Tom Fortes Mayer ; La Bội Ngọc dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 239tr. ; 17cm  

bản nhất như nổi mụn, phát triển ngực, chu kì kinh nguyệt đến những vấn đề tâm lý; những thông tin 
cực kì nhạy cảm về giới tính tình dục cũng sẽ được đề cập rõ ràng, khoa học, nhẹ nhàng, khéo léo  

        Tóm tắt: Giúp các em thiếu nhi khám phá hoạt động của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, nhịp đập 
của trái tim, hít thở, vòng tuần hoàn máu, động mạch và tĩnh mạch, tế bào thở như thế nào, máu là gì, 
chữa bệnh cho trái tim...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin dinh dưỡng, vai trò và kiến thức khoa học trong chế độ ăn 
dinh dưỡng, đưa ra giải pháp ăn uống điều độ một số thực phẩm như chất béo, muối, công thức nấu ăn 
đơn giản và tiện lợi giúp người bệnh tim bình phục, khoẻ mạnh  

        Tóm tắt: Trình bày tiểu sử tóm gọn mười loại thuốc làm thay đổi lịch sử y học và định hình các 
phương pháp y tế hiện đại: Sự phát triển của các loại thuốc, sự phát triển của ngành công nghiệp sản 
xuất dược phẩm, sự thay đổi trong thực hành y khoa dưới sự phát triển của ngành Dược phẩm...  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bộ sách "Hoàng đế nội kinh tố vấn" - tác phẩm kinh điển được coi 
là công trình lý luận hàng đầu của nền y học Đông phương, dùng trong việc nghiên cứu, chẩn trị, bổ, tả, 
liệu, dược bệnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về sự thay đổi cơ thể bé gái khi đến tuổi dậy thì, hướng dẫn 
các em nắm bắt được sự chuyển biến tâm sinh lý trong cơ thể của mình, biết chăm sóc, bảo vệ bản 
thân mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu bản chất của thôi miên, cách thức hoạt động, mục đích, liệu pháp thôi miên 
thay đổi cuộc sống; áp dụng kỹ thuật thôi miên vào đời sống xã hội; khám phá sức mạnh trị liệu và 
những lợi ích tuyệt vời mà thôi miên mang lại, tăng cường sự hiểu biết, ổn định cảm xúc, giải phóng các 
tiềm năng bên trong tạo ra những thay đổi tích cực xây dựng cuộc sống hài hoà trọn vẹn  

Ký hiệu môn loại: 612.66108352/Đ250C 

Ký hiệu môn loại: 612.1/QU100T 

Ký hiệu môn loại: 613.2/D312D 

Ký hiệu môn loại: 615.109/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 615.8/H407Đ 

Ký hiệu môn loại: 612.66108342/TH107X 

Ký hiệu môn loại: 615.8512/L309P 

Kho Đọc: VV.014119 
Kho Mượn: MV.075690-75691   

Kho lưu động: LDTN.028963-28964 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044291-44292   

Kho Đọc: VV.014124   

Kho Đọc: VV.014125   

Kho Tra Cứu: TC.002324   

Kho Đọc: VN.048817 
Kho Mượn: MV.075696-75697   

Kho Đọc: VN.048782 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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14/. OHSAWA,GEORGE.  Những nội dung quan trọng của phương pháp thực dưỡng : Dịch từ tập 
Aide- Mesmorie của Trung tâm IGNORAMUS... / George Ohsawa ; Huỳnh Văn Ba dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 102tr. ; 21cm  

15/. PHẠM VĂN NHÂN.  Kỹ năng đối phó thú dữ tấn công / Phạm Văn Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 207tr. : ảnh ; 21cm  

16/. PHẠM VĂN NHÂN.  Những nguy hiểm từ thiên nhiên / Phạm Văn Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 200tr. ; 21cm  

17/. PHẠM VĂN NHÂN.  Sơ cấp cứu dã ngoại / Phạm Văn Nhân ; Đinh Thiện Khánh h.đ.. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 143tr. ; 21cm  

18/. ROGERS, SALLY J..  Mô hình can thiệp sớm Denver cho trẻ tự kỷ : Thúc đẩy kỹ năng ngôn ngữ, 
học tập và tương tác / Sally J Rogers,Geraldine Dawson ; Vũ Thị Mai Anh dịch, Nguyễn Thanh Liêm 
hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 612tr. ; 21cm  

19/. TRẦN VĂN KỲ.  Đông y điều trị máu & cơ bắp / Trần Văn Kỳ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 127tr. ; 
19cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chế biến những món ăn kiêng và trường sịnh; Hướng dẫn thực 
hành phương pháp trường sinh triệt để: chỉ dẫn cơ bản; chỉ dẫn triệt để; chế độ ăn đặc biệt; làm món 
ăn; các món Sarrazin; tự khám sức khoẻ...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để phòng tránh cũng như xử lý những cuộc chạm trán với các 
sinh vật gây nguy hiểm như: Bị chó tấn công, sư tử tấn công, đối phó với hổ, đối phó với báo, chạm trán 
với cá sấu, rắn độc cắn, trăn tấn công...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức quan trọng để đối phó với các hiểm hoạ từ thiên nhiên, 
đồng thời có thêm những hiểu biết để phòng tránh, xử lý, hỗ trợ cho những người gặp nguy hiểm tới tính 
mạng như: Những nguy hiểm từ thực vật, nguy hiểm dưới nước, các loài cá có gai độc, các loại cá thịt 
có chất độc, động vật nhỏ, lớp hình nhện và nguy hiểm từ khí tượng  

        Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc khi cứu thương và các mô hình, phương thức sơ cấp cứu cơ 
bản gồm: Hồi sức, hô hấp nhân tạo, cầm máu, băng bó vết thương, di chuyển nạn nhân... xử trí các 
trường hợp thường gặp như phỏng, bị động vật cắn, điện giật, sét đánh, đuối nước, ngộ độc, bị thương 
nặng  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số hiểu biết mới nhất về khả năng học hỏi của trẻ nhỏ và bệnh tự kỉ; 
tổng quan về phương pháp can thiệp sớm theo mô hình Denver; thực hành mô hình can thiệp ESDM; 
phát triển các mục tiêu học tập ngắn hạn...  

        Tóm tắt: Giới thiệu nguyên nhân bệnh lý, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và điều trị bằng y 
học cổ truyền các bệnh lơxêmi, bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt, bệnh thiếu máu do suy tuỷ...  

Ký hiệu môn loại: 613.26/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 613.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 613.6/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 617.1026/S460C 

Ký hiệu môn loại: 618.9285882/M450H 

Ký hiệu môn loại: 616.15068/Đ455Y 

Kho Mượn: MV.075774-75775   

Kho Đọc: VN.048838 
Kho Mượn: MV.075710-75711 
Kho lưu động: LD.033453-33454   

Kho Đọc: VN.048833 
Kho Mượn: MV.075706-75707 
Kho lưu động: LD.033451-33452   

Kho Đọc: VN.048818 
Kho Mượn: MV.075726-75727 
Kho lưu động: LD.033393-33394   

Kho Đọc: VN.048819 
Kho Mượn: MV.075785-75786 
Kho lưu động: LD.033389-33390   

Kho Đọc: VN.048835   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

20/. TRẦN VĂN KỲ.  Đông y điều trị tiêu hóa và gan mật / Trần Văn Kỳ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 142tr. 
; 19cm  

21/. WOOLF, ALEX.  Khoa hoc diệu kỳ - mụn trứng cá và mụn cóc : Sự thật về ngứa da đầu / Alex 
Woolf ; dịch: Võ Hồng Sa ; Minh hoạ: Beach, Bryan, Pavon David, Romanet, Caroline. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm  

22/. WOOLF, RLEX.  Khoa học diệu kỳ - Phân và xì hơi : Sự thật bốc mùi về hệ tiêu hoá / Woolf, Rlex ; 
Dịch: Võ Hồng Sa ; Minh hoạ: Beach, Bryan; Pavon, David; Romanet, Caroline. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. trẻ, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm  

1/.  Bùi Xuân Phái - con mắt của trái tim / Văn Cao, Thái Bá Văn, Nguyễn Tuân, Dương Tường, 
Nguyễn Thuy Kha. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : tranh vẽ ; 20cm  

2/. CAHILL, JAMES.  Nghệ sĩ định nghĩa chính mình  = Ways of Being: Phong cách nghệ sĩ và trải 
nghiệm nghệ thuật của mọi nghệ sĩ lớn / James Cahill ; Nguyễn Thị Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
166tr. ; 24cm  

3/. NGUYỄN BÍCH NHÃ.  Cùng vui với Origami - Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản / Nguyễn Bích Nhã. - 
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 159tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cơ chế bệnh lý, phép chẩn đoán luận trị và giới thiệu những bài thuốc y 
học cổ truyền đã dùng để chữa trị một số bệnh tiêu hoá - gan mật như: loét dạ dày tá tràng, viêm dạ 
dày mạn tính, ung thư dạ dày... có kết quả khả quan tại các cơ sở y tế của Trung Quốc mà ta có thể 
vận dụng được để điều trị   

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về da và các bệnh da liễu như: Các lớp da, mồ hôi và da 
gà, mụn là gì; vết đứt, sẹo và bầm tím; nhiễm nấm và mụn cóc; mẩn ngứa da...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về hệ tiêu hoá như: Phân được tạo ra như thế nào, nước 
tiểu là gì, xì hơi và ợ hơi, tiêu chảy và táo bón, các vấn đề về tiêu hoá...  

        Tóm tắt: Gồm 25 bài viết về hội hoạ Bùi Xuân Phái của các nhà nghiên cứu và phê bình nổi 
tiếng trong nước, nước ngoài. đem lại cho mọi người những cảm nhận và hiểu biết mới mẻ và phong 
phú về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của hoạ sĩ   

        Tóm tắt: Tổng hợp kinh nghiệm của nhiều nghệ sĩ từng trải, liệt kê các viễn cảnh và cách 
phòng ngừa, những mẩu chuyện nhỏ theo giai đoạn trong cuộc đời người nghệ sĩ từ thời thơ ấu, giai 
đoạn tại trường nghệ thuật, lúc sự nghiệp còn non trẻ, hành trình "kiên trì" dễ dàng hay khó khăn và 
thực tế của tuổi già, chứa đựng nhiều thông tin thiết thực cho các nghệ sĩ muốn sở hữu một xưởng sáng 
tác riêng...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách gấp giấy theo từng chủ đề hình chim, gấp cá, gấp động vật, các loài 
bướm và sâu, gấp hoa, các loại rối và vật dụng, máy bay  

Ký hiệu môn loại: 616.3068/Đ455Y 

Ký hiệu môn loại: 616.5/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 612.3/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 759.9597/B510X 

Ký hiệu môn loại: 700.411/NGH250S 

Kho Đọc: VN.048823 
Kho Mượn: MV.075712-75713 
Kho lưu động: LD.033455-33456   

Kho Đọc: VN.048824 
Kho Mượn: MV.075714-75715 
Kho lưu động: LD.033459-33460   

Kho lưu động: LDTN.028953-28954 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044281-44282   

Kho lưu động: LDTN.028951-28952 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044279-44280   

Kho Đọc: VN.048839 
Kho Mượn: MV.075811-75812   

Kho Đọc: VV.014133 
Kho Mượn: MV.075809-75810   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

4/. NGUYỄN TRƯƠNG QÚY.  Thời thanh xuân của tân nhạc Ái Quốc : Du khảo / Nguyễn Trương Qúy. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 510tr. ; 23cm  

5/. STATZER, KATHY.  Hiểu và thưởng thức một tác phẩm mỹ thuật / Kathy Statzer ; Diệp Thanh Trúc 
dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : tranh vẽ ; 20cm  

6/. TANGBAU, STAN BH TAN.  Chơi Jazz ở Việt Nam : Quyền Văn Minh And Jazz In Hà Nội = 
Playing Jazz In Socialist VietNam : Quyền Văn Minh và nhạc Jazz Hà Nội / Stan BH Tan Tangbau ; 
Hiền Trang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 388tr. ; 24cm  

7/. TRẦN HẬU TUẤN.  Hội hoạ Bùi Xuân Phái và tôi / Trần Hậu Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 184tr. ; 20cm  

8/. UNGER, MILES J..  Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt / Miles J. Unger ; Hiệu đính: 
Phạm Diệu Hương ;Bùi Minh Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 600tr. ; 24cm  

1/. HỒ CÔNG THIẾT.  Tản mạn bóng đá Hà Thành / Hồ Công Thiết. - H. : Thông tin và truyền thông, 
2022. - 304tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Lý giải cơ chế những ca khúc tân nhạc góp phần truyền bá những tư tưởng ái quốc có 
sức lan toả và tập hợp lớn vào những năm 1940 của thế kỷ trước. Tập trung tìm hiểu các sản phẩm của 
Ban âm nhạc Tổng hội sinh viên Đông Dương và nhóm Đồng Vọng cùng các hội đoàn văn hoá giáo 
dục trong thời điểm diễn ra tiến trình giành độc lập của Việt Nam. Phân tích làm sáng tỏ vai trò chính trị 
của hoạt động văn hoá giáo dục bên cạnh các cuộc đấu tranh vũ trang  

        Tóm tắt: Dẫn dắt người đọc xuyên suốt lịch sử nghệ thuật phương Tây. Hướng dẫn bạn cách 
cảm nhận các tác phẩm mỹ thuật, có cái nhìn đa diện các tác phẩm, giải thích từ ý tưởng, nội dung cho 
đến các vấn đề kỹ thuật của nghệ thuật  

        Tóm tắt: Cuốn sách kể lại cuộc hành trình jazz ra đời ở Việt Nam, tập trung vào câu chuyện 
của nghệ sĩ Quyền Văn Minh - người đã tận hiến đời mình cho việc phát triển jazz ở mảnh đất quê 
hương, để thuật lại sống động cách mà nhạc jazz được nghe, được học và được biểu diễn ở nơi này.  

        Tóm tắt: Cuốn sách đưa ta vào một cuộc cuộc phiêu lưu tinh thần thuần túy, một cuộc hành 
hương qua một thiên nhiên nghệ thuật, môi cảnh tâm hồn của Bùi Xuấn Phái. Qua các vùng chủ đề, 
thể loại, ta có một bản độ mạch lạc toàn cảnh di sản hội họa đồ sộ, phong phú, còn nhiều bí ẩn chờ 
khám phá của Bùi Xuân Phái, dù tưởng như tranh ông đã trở thành thứ đại chúng nhất, quen thuộc, dễ 
hiểu và gần gũi nhất với người Việt Nam.  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc đời của một tác phẩm hội hoạ đã khiến cả thế giới bàng 
hoàng, cùng quãng đời ngắn ngủi đã đưa người nghệ sĩ đến với sáng tạo ấy  

        Tóm tắt: Giới thiệu về bóng đá Việt Nam - từ cổ chí kim; những đội bóng lừng danh trên đất Hà 
Thành; những danh thủ và những người hâm mộ đặc biệt của bóng đá Hà Thành  

Ký hiệu môn loại: 739.982/C513V 

Ký hiệu môn loại: 780.9597/TH462T 

Ký hiệu môn loại: 709.4/H309V 

Ký hiệu môn loại: 788.7165092/CH462J 

Ký hiệu môn loại: 759.9597/H452H 

Ký hiệu môn loại: 759.6/P302A 

Ký hiệu môn loại: 796.3340959731/T105M 

Kho Đọc: VN.048779 
Kho Mượn: MV.075813-75814 
Kho lưu động: LD.033383-33384   

Kho Đọc: VV.014129   

Kho Đọc: VN.048780   

Kho Đọc: VV.014131   

Kho Đọc: VN.048840 
Kho Mượn: MV.075815-75816   

Kho Đọc: VV.014130   

Kho Đọc: VV.014132   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

2/. KUPER, SIMON.  Barca Lionel Messi và sự thăng trầm của câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất thế giới / 
Simon Kuper ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Lê Minh Đoan, Đặng Nguyễn Hiếu Trung. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 439tr. ; 23cm  

3/. MODRIĆ, LUKA.  Tự truyện Luka Modrić = Luka Modrić: My autobiography / Dịch: Nguyễn Dương 
Hiếu, Đặng Nguyễn Hiếu Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 367tr. ; 23cm  

4/. TÔN THẤT ĐÔNG.  126 trò chơi vui tập thể chọn lọc / Tôn Thất Đông. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 113tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi  

5/. WENGER, ARSÈNE.  Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng : My life and lessons in red and white / 
Arsène Wenger ; Nguyễn Dương Hiếu; Lê Minh Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2022. - 283tr. : 
bảng ; 23cm  

1/. ACIMAN, ANDRÉ.  Tìm em nơi anh  = find me : tiểu thuyết :18+ / Aciman, André ; Dang Serena 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 331tr. ; 20cm  

2/. AGATHA, CHRISTIE.  Vọng lâu tử thần  =Dead man's folly / Christie Agatha ; Lê Anh Tuấn dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr. ; 20cm  

3/. AYA YAJIMA.  Thanh gươm diệt qủy - Chuyến tàu vô tận : Tiểu thuyết : Sách dành cho lứa tuổi 16+ 
/ Aya Yajima ; Koyoharu Gotouge nguyên tác ; Ufotable kịch bản ; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 199tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện về Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona với những bước đi thăng 
trầm từ một đội bóng địa phương đã vươn lên tầm một câu lạc bộ hàng đầu thế giới, là hình mẫu về 
phong độ xuất sắc và lối chơi bóng đá đẹp, liên tiếp giành nhiều chức vô địch các giải đấu khác 
nhau...; đồng thời phân tích chi tiết quá trình chuyển đổi tập trung vào hai ngôi sao sáng nhất là Johan 
Cruyff và Lionel Messi, trong ba thập kỷ vừa qua Barcelona  

        Tóm tắt: Kể lại toàn bộ hành trình của cầu thủ bóng đá Luka Modrić, siêu sao câu lạc bộ Real 
Madrid, huyền thoại bóng đá Croatia, từ một cậu bé sống nơi vùng quê bị nội chiến tàn phá đến nhà vô 
địch UEFA Champions League cùng những phần thưởng cao quý nhất trong làng bóng đá thế giới  

        Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết, ý nghĩa, tác dụng, bí quyết tổ chức, quy trình tổ chức 126 trò chơi 
tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội   

        Tóm tắt: Hồi ký về cuộc đời tác giả, những nguyên tắc thành công ở cả trong và ngoài sân cỏ, 
cùng những bài học về thuật lãnh đạo, sự phát triển cá nhân và công tác quản trị đội bóng  

Ký hiệu môn loại: 796.33423092/L312M 

Ký hiệu môn loại: 796.334092/T550T 

Ký hiệu môn loại: 796.1/M458T 

Ký hiệu môn loại: 796.334092/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 813.6/T310E 

Ký hiệu môn loại: 823.914/V431L 

Ký hiệu môn loại: 895.636/TH107G 

Kho Đọc: VV.014126   

Kho Đọc: VV.013643 
Kho Mượn: MV.073631-73632 
Kho lưu động: LD.033382   

Kho lưu động: LDTN.028875-28877 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044159-44160   

Kho Đọc: VV.014128 
Kho Mượn: MV.075807-75808   

Kho Đọc: VN.048843 
Kho Mượn: MV.075901-75902   

Kho Đọc: VN.048852 
Kho Mượn: MV.075863-75864   

Kho Đọc: VN.048934 
Kho Mượn: MV.075875-75876 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. BANG HYUN SUK.  Sewol : Tập truyện ngắn / Bang Hyun Suk ; H.đ.: Ha Jae Hong ; Hiền Nguyễn 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr. ; 20cm  

5/.  Chiếc mũ của ông trăng / Lời: Sango Takagi ; Tranh: Ken Kuroi ; Dịch: Trần Khanh ; Hiệu đính: 
Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 ; 26cm  

6/. CHRISTIE, AGATHA.  Chuỗi án mạng ABC : Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot / Agatha 
Christie ; Võ Thị Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 298tr. ; 20cm  

7/. CHRISTIE, AGATHA.  Đón ngọn triều dâng  =Taken at the flood / Agatha Christie ; Quang Kường 
dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 319tr. ; 20cm  

8/. CHRISTIE, AGATHA.  Hiểm họa ở Nhà Kết  =Peril at end house / Christie Agatha ; Xuân Uyên 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr. ; 20cm  

9/. CHRISTIE, AGATHA.  Và rồi chẳng còn ai = And then there were none : Còn có tên là Mười người 
da đen nhỏ / Agatha Christie ; Việt Hà dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 295tr. ; 
20cm  
        Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller  

10/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.11. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

11/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.19. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

12/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.20. - 2022. - 202tr.: hình ảnh  

13/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 

Ký hiệu môn loại: 895.735/S207 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH303M 

Ký hiệu môn loại: 823.912/CH515A 

Ký hiệu môn loại: 823.914/Đ430N 

Ký hiệu môn loại: 823.912/H304H 

Ký hiệu môn loại: 823.912/V100R 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Kho lưu động: LD.033491   

Kho Đọc: VN.048872 
Kho Mượn: MV.075897-75898   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044310-44311   

Kho Đọc: VN.048854 
Kho Mượn: MV.075859-75860   

Kho Đọc: VN.048851 
Kho Mượn: MV.075865-75866   

Kho Đọc: VN.048853 
Kho Mượn: MV.075861-75862   

Kho Đọc: VN.048855 
Kho Mượn: MV.075855-75856   

Kho Đọc: VN.048891 
Kho Mượn: MV.075910   

Kho Đọc: VN.048899 
Kho Mượn: MV.075918   

Kho Đọc: VN.048900 
Kho Mượn: MV.075919   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.15. - 2022. - 218tr.: hình ảnh  

14/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.38. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

15/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.8. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

16/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.25. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

17/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.30. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

18/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.17. - 2022. - 218tr.: hình ảnh  

19/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.27. - 2022. - 202tr.: hình ảnh  

20/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.31. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

21/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.34. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Kho Đọc: VN.048895 
Kho Mượn: MV.075914   

Kho Đọc: VN.048917 
Kho Mượn: MV.075936   

Kho Đọc: VN.048888 
Kho Mượn: MV.075907   

Kho Đọc: VN.048905 
Kho Mượn: MV.075924   

Kho Đọc: VN.048910 
Kho Mượn: MV.075929   

Kho Đọc: VN.048897 
Kho Mượn: MV.075916   

Kho Đọc: VN.048907 
Kho Mượn: MV.075926   

Kho Đọc: VN.048911 
Kho Mượn: MV.075930   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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22/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.5. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

23/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.6. - 2022. - 222tr.: hình ảnh  

24/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.12. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

25/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.21. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

26/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.22. - 2022. - 202tr.: hình ảnh  

27/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.37. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

28/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.9. - 2022. - 222tr.: hình ảnh  

29/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.10. - 2022. - 242tr.: hình ảnh  

30/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Kho Đọc: VN.048914 
Kho Mượn: MV.075933   

Kho Đọc: VN.048885 
Kho Mượn: MV.075904   

Kho Đọc: VN.048886 
Kho Mượn: MV.075905   

Kho Đọc: VN.048892 
Kho Mượn: MV.075911   

Kho Đọc: VN.048901 
Kho Mượn: MV.075920   

Kho Đọc: VN.048902 
Kho Mượn: MV.075921   

Kho Đọc: VN.048916 
Kho Mượn: MV.075935   

Kho Đọc: VN.048889 
Kho Mượn: MV.075908   

Kho Đọc: VN.048890 
Kho Mượn: MV.075909   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.13. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

31/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.14. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

32/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.18. - 2022. - 196tr.: hình ảnh  

33/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.23. - 2022. - 204tr.: hình ảnh  

34/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.32. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

35/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.35. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

36/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.16. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

37/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.29. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

38/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.4. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Kho Đọc: VN.048893 
Kho Mượn: MV.075912   

Kho Đọc: VN.048894 
Kho Mượn: MV.075913   

Kho Đọc: VN.048898 
Kho Mượn: MV.075917   

Kho Đọc: VN.048903 
Kho Mượn: MV.075922   

Kho Đọc: VN.048912 
Kho Mượn: MV.075931   

Kho Đọc: VN.048915 
Kho Mượn: MV.075934   

Kho Đọc: VN.048896 
Kho Mượn: MV.075915   

Kho Đọc: VN.048909 
Kho Mượn: MV.075928   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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39/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.7. - 2022. - 220tr.: hình ảnh  

40/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.33. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

41/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.24. - 2022. - 200tr.: hình ảnh  

42/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.26. - 2022. - 202tr.: hình ảnh  

43/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.28. - 2022. - 198tr.: hình ảnh  

44/.  Dạy con bằng kể chuyện - Cẩn thận người lạ / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

45/.  Dạy con bằng kể chuyện - Có các bạn thật tốt / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

46/.  Dạy con bằng kể chuyện - Cơn bão đến rồi / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

47/.  Dạy con bằng kể chuyện - Dũng cảm làm chính mình / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

48/.  Dạy con bằng kể chuyện - Đây chính là tớ / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Kho Đọc: VN.048884 
Kho Mượn: MV.075903   

Kho Đọc: VN.048887 
Kho Mượn: MV.075906   

Kho Đọc: VN.048913 
Kho Mượn: MV.075932   

Kho Đọc: VN.048904 
Kho Mượn: MV.075923   

Kho Đọc: VN.048906 
Kho Mượn: MV.075925   

Kho Đọc: VN.048908 
Kho Mượn: MV.075927   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044190-44191   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044192-44193   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044200-44201   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044204-44205   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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49/.  Dạy con bằng kể chuyện - Tớ có thói quen tốt / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

50/.  Dạy con bằng kể chuyện - Tớ đến giúp cậu / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

51/.  Dạy con bằng kể chuyện - Tớ không tức giận / Biên soạn: Đồng Niên ; Doãn Nguyên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 53tr. ; 21cm  

52/. DUY ÂN.  Nửa lời chưa nói : Tập truyện ngắn / Duy Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
168tr. ; 20cm  

53/. DƯƠNG THỤY.  Yêu em bằng mắt giữ em bằng tim : Truyện dài / Dương Thụy. - In lần thứ 2. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 475tr. ; 20cm  

54/. ĐÀO TUẤN ANH.  Bà đỡ : Truyện / Đào Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 233tr. ; 
20cm  

55/. ĐỖ PHẤN.  Lan man nghìn năm phố : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
256tr. ; 20cm  

56/. GENE KIM.  Dự án Phượng hoàng  = The phoenix project : Câu chuyện về Devops và chìa khoá 
thành công cho mọi doanh nghiệp công nghệ / Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford ; Minh Nguyệt 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 541tr. ; 24cm  

57/. GREEN, JOHN.  Hãy để tuyết rơi - Ba chuyện tình mùa lễ  = Let it snow / John Green, Maureen 
Johnson, Lauren Myracle ; Khuê Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 359tr. ; 21cm  

58/. GRISHAM, JOHN.  Bồi thẩm cuối cùng  = The last juror : Tiểu thuyết / John Grisham ; Thái Hoà 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 480tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/D112C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N551L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y606E 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B100Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L105M 

Ký hiệu môn loại: 813.6/D550A 

Ký hiệu môn loại: 813.6/H112Đ 

Ký hiệu môn loại: 813.54/B452T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044202-44203   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044196-44197   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044194-44195   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044198-44199   

Kho Đọc: VN.048850 
Kho Mượn: MV.075871-75872 
Kho lưu động: LD.033489-33490   

Kho Đọc: VN.048846 
Kho lưu động: LD.033482-33483   

Kho Đọc: VN.048882 
Kho Mượn: MV.075821-75822   

Kho Đọc: VN.048876   

Kho Đọc: VV.014135 
Kho Mượn: MV.075831-75832   

Kho Đọc: VN.048873 
Kho Mượn: MV.075899-75900   

Kho Đọc: VN.048883 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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59/. GRISHAM, JOHN.  Hãng luật  = The firm : Tiểu thuyết / John Grisham ; Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 633tr. ; 21cm  

60/. GRISHAM, JOHN.  Hội vệ nhân  = The Guardians / John Grisham ; Thái Hỏa dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 368tr. ; 24cm  

61/. HIỀN TRANG.  Chopin biến mất : Tập truyện dài / Hiền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 248tr. ; 20cm  

62/. HOÀNG CÔNG DANH.  Bảy bảy bốn chín : Tập truyện dài / Hoàng Công Danh. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 160tr. ; 20cm  

63/. HOÀNG KHÁNH DUY.  Cõi người mắc cạn : Truyện dài / Hoàng Khánh Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 132tr. ; 20cm  

64/. HỒ ANH THÁI.  Đức phật, nữ Chúa và điệp viên : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 232tr. ; 20cm  

65/. HỒ ANH THÁI.  Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 214tr. ; 20cm  

66/.  Hồ Chí Minh và tác phẩm '' Ngục trung nhật ký '' / Chủ biên: Đỗ Hoàng Linh ; Nguyễn Văn 
Chương, Nguyễn Thị Bình. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 405tr. ; 24cm  

67/. JANG RYU JIN.  Niềm vui và nỗi buồn của công việc : Tập truyện ngắn / Jang Ryu Jin ; Đặng 
Lam Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 289tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu 134 bài thơ trong tập Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh cùng những lời bình 
một số bài thơ tiêu biểu dưới cái nhìn cụ thể đến bao quát của các nhà phê bình văn học nổi tiếng như: 
Nguyễn Đình Thi, Lê Anh Trà, Chiến Kỳ, Vũ Ngọc Phan...   

Ký hiệu môn loại: 813.54/H106L 

Ký hiệu môn loại: 813.54/H452V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH434B 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B112B 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C428N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ522P 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H100N 

Ký hiệu môn loại: 895.922132/H450C 

Ký hiệu môn loại: 895.735/N304V 

Kho Mượn: MV.075823-75824   

Kho Đọc: VN.048877 
Kho Mượn: MV.075817-75818   

Kho Đọc: VV.014137   

Kho Đọc: VN.048848 
Kho Mượn: MV.075827-75828 
Kho lưu động: LD.033486-33487   

Kho Đọc: VN.048849 
Kho Mượn: MV.075867-75868 
Kho lưu động: LD.033488, LD.033503   

Kho Đọc: VN.048862 
Kho Mượn: MV.075893-75894 
Kho lưu động: LD.033471-33472   

Kho Đọc: VN.048841 
Kho Mượn: MV.075885-75886 
Kho lưu động: LD.033461-33462   

Kho Đọc: VN.048939 
Kho Mượn: MV.075869-75870   

Kho Đọc: VV.014141   

Kho Đọc: VN.048878 
Kho Mượn: MV.075841-75842   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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68/. KARATKIEVICH, ULADZIMIR.  Đội săn của Quốc vương Stakh / Uladzimir Karatkievich ; Hà Minh 
Thắng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 369tr. ; 21cm  

69/. LÊ ANH HOÀI.  Nỗi sợ & những khuôn hình : Truyện ngắn / Lê Anh Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 189tr. ; 20cm  

70/. LÊ HOÀI ANH.  Những đoản khúc mơ : Truyện ngắn hay Báo Tiền phong Chủ Nhật / Lê Hoài 
Anh. - H. : Văn học, 2022. - 396tr. ; 21cm  

71/. LÊ MINH KHÔI.  Phía tây thành phố : Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão Covid, và những 
chiều thưa bóng nhân gian / Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 216tr. ; 20cm  

72/. LÊ QUANG TRẠNG.  Vệt sáng của bụi : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 160tr. ; 20cm  

73/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đào Hoàng sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 24cm  
         T.2 : Những ngư dân Hoàng sa kiên cường. - 2022. - 352tr.  

74/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đào Hoàng sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 24cm  
         T.3 : Đừng bỏ chạy khi thấy tàu Hải giám. - 2022. - 288tr.  

75/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đào Hoàng sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 24cm  
         T.1 : Trên quê hương Hải đội Hoàng sa. - 2022. - 306tr.  

76/. LÊ XUÂN MẬU.  Vẻ đẹp ngôn ngữ vẻ đẹp văn chương / Lê Xuân Mậu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 226tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Tìm hiểu cái hay, cái đẹp của tiếng Việt trong đời thường cũng như trong văn chương; 
cụ thể là vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương; cái hay vẻ đẹp ngôn từ tục ngữ, đồng dao; logic trong 
văn chương; âm và nghĩa trong thi ca...  

Ký hiệu môn loại: 891.73/Đ452S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N452S 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/PH301T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V258S 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH550C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH550C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH550C 

Ký hiệu môn loại: 801.93/V200Đ 

Kho Đọc: VN.048866 
Kho Mượn: MV.075819-75820   

Kho Đọc: VN.048859 
Kho Mượn: MV.075887-75888 
Kho lưu động: LD.033478-33479   

Kho Đọc: VN.048858 
Kho Mượn: MV.075879-75880   

Kho Đọc: VN.048879 
Kho Mượn: MV.075843-75844 
Kho lưu động: LD.033465-33466   

Kho Đọc: VN.048772 
Kho Mượn: MV.075847-75848   

Kho Đọc: VV.014138 
Kho Mượn: MV.075837-75838   

Kho Đọc: VV.014134 
Kho Mượn: MV.075835-75836   

Kho Đọc: VV.014140 
Kho Mượn: MV.075839-75840   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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77/. MAI QUYÊN.  Chuyện bốn mùa trời đất / Mai Quyên ; Phan Hồng Đức vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 48tr. ; 21cm. - (Vần điệu cho em)  

78/. MARSHALL, KATE ALICE.  Tôi vẫn sống  = I am still alive / Kate Alice Marshall ; Hà Hoài Thu 
dịch. - H. : Dân Trí, 2021. - 399tr. ; 20cm  

79/.  Mẹ hổ dịu dàng : Thơ Thụy Anh / Thụy Anh ; Kim Duẫn vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
32tr. ; 26cm  

80/. MINH PHÚC.  Cảm ơn vì đã cạnh bên : Tản văn / Minh Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 240tr. ; 20cm  

81/. MỘC AN.  Vần điệu cho em - Cây cầu lập lánh / Mộc An ; Phan Hiền vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 48tr. ; 21cm  

82/.  111 bài thơ Đường tuyển chọn / Chủ biên: Lam Sơn ; Đông Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
279tr. : tranh màu ; 18cm  

83/.  Nghe chuyên văn kể chuyện học văn / Thanh Hà, Linh Đỗ, Thuỳ Ngân.... - H. : Văn học, 2022. - 
344tr. ; 21cm  

84/.  Nghĩa tình miền Tây / Trịnh Kỳ An, Lương Anh, Tú Anh Anh..... - H. : Hồng Đức, 2022. - 479tr. ; 
21cm  

85/. NGHIÊM THỊ HẰNG.  Hồ Xuân Hương tiếng vọng / Nghiêm Thị Hằng. - H. : Văn học, 2022. - 
343tr. ; 21cm  

86/. NGUYÊN NGUYÊN.  Có thú dữ trong thành phố : Tập truyện ngắn / Nguyên Nguyên. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 204tr. ; 20cm  

87/. NGUYỄN BẮC SƠN.  Bảy nổi ba chìm : Hồi ký / Nguyễn Bắc Sơn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH527B 

Ký hiệu môn loại: 813.6/T452V 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/V510C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C104-O 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.11308/M458T 

Ký hiệu môn loại: 807.12/NGH200C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228008/NGH301T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H450X 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C400T 

Kho lưu động: LD.033475-33477   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044307-44308   

Kho Đọc: VN.048865 
Kho Mượn: MV.075853-75854   

Kho lưu động: LDTN.028983-28984 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044213-44214   

Kho Đọc: VN.048842 
Kho Mượn: MV.075883-75884 
Kho lưu động: LD.033463-33464   

Kho lưu động: LDTN.028978-28980 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044209-44210   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044161-44162   

Kho Đọc: VN.048868   

Kho Đọc: VN.048871   

Kho Đọc: VN.048867   

Kho Đọc: VN.048869 
Kho Mượn: MV.075889-75890 
Kho lưu động: LD.033467-33468   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2022. - 495tr. ; 23cm 

88/. NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH.  Ngủ ngon nhé, nàng thơ : Truyện dài / Nguyễn Dương Quỳnh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022. - 248tr. ; 20cm  

89/. NGUYỄN ĐÔNG THỨC.  Yêu nhau trong lo âu / Nguyễn Đông Thức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 336tr. ; 20cm  

90/. NGUYỄN HUY THIỆP.  Tướng về hưu và những truyện khác : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy 
Thiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 498tr. ; 23cm  

91/. NGUYỄN LAM ĐIỀN.  Những truyện kỳ thú về cọp con chưa ai kể / Nguyễn Lam Điền ; Minh hoạ: 
Vũ Hà Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 57tr. : tranh màu ; 20cm  

92/. NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC.  Nhà máy sản xuất linh hồn / Nguyễn Nguyên Phước. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 254tr. ; 20cm  

93/. NGUYỄN NHẬT ÁNH.  Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm  

94/. NGUYỄN QUANG THIẾU.  Chuyện của anh em nhà Mem và Kya / Nguyễn Quang thiều ; Minh 
họa: Kim Duẩn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 55tr. : tranh vẽ ; 23cm  

95/. NGUYỄN THU HẰNG.  Chuồng cọp trên cao : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thu Hằng. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 168tr. ; 20cm  

96/.  Nhân chứng buộc tội  =The witness for the prosecution : Tập truyện / Agatha Christie ; Lan Huế 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 347tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/B112N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y606N 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/T561V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH100M 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH518C 

Ký hiệu môn loại: 823.912/NH121C 

Kho Đọc: VV.014142   

Kho Đọc: VN.048847 
Kho Mượn: MV.075829-75830 
Kho lưu động: LD.033484-33485   

Kho Đọc: VN.048864 
Kho Mượn: MV.075851-75852   

Kho Đọc: VV.014143   

Kho lưu động: LDTN.028878-28882 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044167-44170   

Kho Đọc: VN.048845 
Kho Mượn: MV.075825-75826 
Kho lưu động: LD.033480-33481   

Kho Đọc: VN.048880 
Kho Mượn: MV.075845-75846   

Kho lưu động: LDTN.028974-28975 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044299-44300   

Kho Đọc: VN.048861 
Kho Mượn: MV.075891-75892 
Kho lưu động: LD.033469-33470   

Kho Đọc: VN.048856 
Kho Mượn: MV.075857-75858   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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97/. PALACIO, R.J..  Auggie & tôi : ba câu chuyện về điều kỳ diệu  = Auggie @ me: three wonder 
stories / Palacio, R.J. ; NGHY dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 439tr. ; 20cm  

98/. PASTIS, STEPHAN. Timmy Failure, lỗi lầm la liệt  = Mistakes Were Made / Stephan Pastis ; 
Thiều Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.1. - 2022. - 304tr.  

99/. PASTIS, STEPHAN. Timmy Failure, lỗi lầm la liệt  = Mistakes Were Made / Stephan Pastis ; 
Thiều Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.2. - 2022. - 288tr.  

100/. PASTIS, STEPHAN. Timmy Failure, lỗi lầm la liệt  = Mistakes Were Made / Stephan Pastis ; 
Thiều Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.3. - 2022. - 272tr.  

101/. PEARL, BILL.  Sứ mệnh ở Paris 1990  = Mision in paris 1990 / Pearl, Bill ; Hiệu Constant dịch. - 
H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 242tr. ; 21cm  

102/. PHAN VĂN HÙM.  Lục Vân Tiên và những luận đề về Nguyễn Đình Chiểu / Phan Văn Hùm, Thu 
Giang, Nguyễn Duy Cần, Thuần Phong.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 352tr. ; 23cm  

103/. ROWLING, J.K..  Chú heo giáng sinh  = The Christmas Pig / J.K. Rowling ; Jim Field minh hoạ ; 
Mai Ba dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 260tr. ; 23cm  

104/. ROWLING, J. K..  Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ  = Harry Potter - A magical year / J. 
K. Rowling ; Jim Kay minh hoạ ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 239tr. : tranh màu ; 
26cm  

105/. SE - SIL KIM.  Thiết kế ước mơ - Tôi là phi công nhỏ / Se - Sil Kim ; Hoạ sĩ: Laura Orsolini ; Trần 
Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : trãnh vẽ ; 26cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo 
nhí)  

106/. SƠN NAM.  Xóm bàu láng : Truyện dài / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 398tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 813/A111G 

Ký hiệu môn loại: 813/T310F 

Ký hiệu môn loại: 813/T310F 

Ký hiệu môn loại: 813/T310F 

Ký hiệu môn loại: 813.6/S550M 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/L506V 

Ký hiệu môn loại: 823.914/CH500H 

Ký hiệu môn loại: 823/H109P 

Ký hiệu môn loại: 895.73/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/X429B 

Kho Đọc: VN.048844 
Kho Mượn: MV.075877-75878   

Kho lưu động: LDTN.028865-28866 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044219-44220   

Kho lưu động: LDTN.028867-28868 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044221-44222   

Kho lưu động: LDTN.028869-28870 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044223-44224   

Kho Đọc: VN.048857 
Kho Mượn: MV.075881-75882   

Kho Đọc: VV.014144   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044173   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044305-44306   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044301-44302   

Kho Đọc: VN.048937 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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107/. Thám tử lừng danh Conna - Học viện cảnh sát  = Wild Police Story / Gosho Aoyama ; Takahiro 
Arai ; Thu Hằng dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.1. - 2023. - 140tr.  

108/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.1. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

109/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.1. - 2021. - 198tr.  

110/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.10. - 2021. - 238tr.  

111/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.11. - 2021. - 237tr.  

112/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.12. - 2021. - 218tr.  

113/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.13. - 2021. - 238tr.  

114/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.14. - 2021. - 229tr.  

115/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.15. - 2021. - 230tr.  

116/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.16. - 2021. - 238tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH101T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Kho Mượn: MV.075873-75874   

Kho lưu động: LDTN.028871-28872 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044215-44216   

Kho Đọc: VN.048941 
Kho Mượn: MV.075780   

Kho Đọc: VN.048918 
Kho Mượn: MV.075937   

Kho Đọc: VN.048927 
Kho Mượn: MV.075946   

Kho Đọc: VN.048928 
Kho Mượn: MV.075947   

Kho Đọc: VN.048929 
Kho Mượn: MV.075948   

Kho Đọc: VN.048930 
Kho Mượn: MV.075949   

Kho Đọc: VN.048931 
Kho Mượn: MV.075950   

Kho Đọc: VN.048932 
Kho Mượn: MV.075951   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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117/. Thám tử lừng danh Conna - Học viện cảnh sát  = Wild Police Story / Gosho Aoyama ; Takahiro 
Arai ; Thu Hằng dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.2. - 2023. - 140tr.  

118/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.2. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

119/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.2. - 2021. - 224tr.  

120/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.3. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

121/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.3. - 2021. - 234tr.  

122/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.4. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

123/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.4. - 2021. - 216tr.  

124/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.5. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

125/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.5. - 2021. - 222tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH101T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Kho Đọc: VN.048933 
Kho Mượn: MV.075952   

Kho lưu động: LDTN.028873-28874 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044217-44218   

Kho Đọc: VN.048942 
Kho Mượn: MV.075979   

Kho Đọc: VN.048919 
Kho Mượn: MV.075938   

Kho Đọc: VN.048944 
Kho Mượn: MV.075977   

Kho Đọc: VN.048920 
Kho Mượn: MV.075939   

Kho Đọc: VN.048946 
Kho Mượn: MV.075976   

Kho Đọc: VN.048921 
Kho Mượn: MV.075940   

Kho Đọc: VN.048949 
Kho Mượn: MV.075978   

Kho Đọc: VN.048922 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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126/. Dược sử tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18 + / Nguyên tác: Natsu Hyuuga ; Tranh: 
Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm  
         T.6. - 2022. - 178tr.: tranh vẽ  

127/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.6. - 2021. - 222tr.  

128/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.7. - 2021. - 202tr.  

129/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.8. - 2021. - 217tr.  

130/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.9. - 2021. - 233tr.  

131/. TRẦN NGỌC CHÂU.  Những giấc mơ bay tự di : Hiệu ứng Covid - 19 nghĩ mới về những chuyến 
đi cũ / Trần Ngọc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 384tr. ; 23cm  

132/. TRẦN TỐ NGA.  Đường Trần : Ngọn lửa không bao giờ tắt / Trần Tố Nga. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 447tr. ; 20cm  

133/. TRẦN TÙNG CHINH.  Ba trái tim của bé bạch tuộc : Truyện đồng thoại / Trần Tùng Chinh. - H. : 
Phụ nữ, 2022. - 99tr. : tranh vẽ ; 18cm  

134/. TRUNG SỸ.  Thung lũng đồng vang : Truyện dài / Trung Sỹ ; Hồ Quốc Cường minh họa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 236tr. ; 20cm  

135/.  Từ những hạt mầm - hột điều của sóc / Nguyên Trang lời ; Tố Ny tranh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
23tr. : tranh màu ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.63/D537S 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ561T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/B100T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH513L 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T550N 

Kho Mượn: MV.075941   

Kho Đọc: VN.048950 
Kho Mượn: MV.075975   

Kho Đọc: VN.048923 
Kho Mượn: MV.075942   

Kho Đọc: VN.048924 
Kho Mượn: MV.075943   

Kho Đọc: VN.048925 
Kho Mượn: MV.075944   

Kho Đọc: VN.048926 
Kho Mượn: MV.075945   

Kho Đọc: VV.014136 
Kho Mượn: MV.075833-75834   

Kho Đọc: VN.048863 
Kho Mượn: MV.075849-75850   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044309   

Kho lưu động: LDTN.028895-28896 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044225-44226   

Kho lưu động: LDTN.028891-28892 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

136/.  Từ những hạt mầm - Kiến đen tìm mè / Nguyên Trang lời ; Khanh Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm  

137/.  Vần điệu cho em : Bao giờ mặt trời lớn lên?. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45tr. : tranh 
màu ; 21cm  

138/.  Vui cùng tiếng Việt : Thơ Thụy Anh / Thụy Anh ; Kim Duẫn vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 32tr. ; 26cm  

139/. VƯƠNG HỒNG SỂN.  Tạp bút năm Giáp Tuất 1994 : Di cảo / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr. : ảnh ; 20cm  

140/. WITKIEWICZ, MAGDALENA.  Kỳ quan thế giới Thứ 8 - Chuyện tình ở biển : Tiểu thuyết Ba Lan / 
Magdalena Witkiewicz ; Nguyễn Thị Thanh Thư dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 320tr. ; 
20cm  

141/. YANG PHAN.  Vụn ký ức : Truyện dài / Yang Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 156tr. ; 
20cm  

1/. DEARY, TERRY.  La mã bại xụi  = Rotten Romans / Terry Deary ; Martin Brown minh họa ; Đàm 
Huy Phát dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 142tr. ; 20cm  

2/. DEARY, TERRY.  Người Hy Lạp huyền thoại / Terry Deary ; Martin Brown minh họa ; Kiều Hoa 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 130tr. ; 20cm. - (Horrible Histories)  

3/. DEARY, TERRY.  Thời trung cổ / Terry Dear ; Martin Brown minh họa ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 128tr. ; 20cm. - (Horrible Histories)  

        Tóm tắt: Khám phá những điều bí ẩn, những sự thật kinh hoàng trong thế giới của người La Mã 
như: đế chế, con người, cuộc sống sinh hoạt, xã hội...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện, huyền thoại về người Hy Lạp cổ đại và một số điều lý 
thú về cuộc sống cũng như nền văn hoá cổ xưa của người Hy Lạp  

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T550N 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/V510C 

Ký hiệu môn loại: 895.92283408/T109B 

Ký hiệu môn loại: 891.8538/K600Q 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V512K 

Ký hiệu môn loại: 937/L100M 

Ký hiệu môn loại: 938/NG558H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044163-44164   

Kho lưu động: LDTN.028893-28894 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044165-44166   

Kho lưu động: LDTN.028976-28977 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044206-44208   

Kho lưu động: LDTN.028981-28982 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044211-44212   

Kho Đọc: VN.048874   

Kho Đọc: VN.046348 
Kho Mượn: MV.069901-69902 
Kho lưu động: LD.031348-31350, LD.033504-33506   

Kho Đọc: VN.048870 
Kho Mượn: MV.075895-75896 
Kho lưu động: LD.033473-33474   

Kho lưu động: LDTN.028899-28900 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044229-44230   

Kho lưu động: LDTN.028903-28904 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044233-44234   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. DYUKOV, ALEXANDER.  Người Xô Viết đã chiến đấu vì điều gì  = За что сражались советские 
люди / Alexander Dyukov ; Phan Xuân Loan, Phạm Ngọc Thạch dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2021. - 448tr. ; 21cm  

5/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon ; Hans - Friedrich 
Mueller biên tập ; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới. - 27cm  
         Quyển V- VI. - 2022. - 560tr.  

6/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon ; Hans - Friedrich 
Mueller biên tập ; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới. - 27cm  
         Quyển I - II. - 2022. - 712tr.  

7/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon ; Hans - Friedrich 
Mueller biên tập ; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới. - 27cm  
         Quyển III - IV. - 2022. - 480tr.  

8/. HOÀNG THANH ĐẠM.  Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước / Hoàng Thanh Đạm. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 237tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức về lịch sử thời trung cổ: người dân, bệnh tật, đồ ăn và tôn 
giáo...   

        Tóm tắt: Viết về nạn diệt chủng do Đức Quốc xã và đồng minh thực hiện trên những vùng lãnh 
thổ Liên Xô bị chiếm đóng; về những kế hoạch của Đức Quốc xã và việc thực hiện chúng, về việc sát 
hại những tù binh Xô Viết và người Do Thái, về nạn đói được hoạch định sẵn và những chiến dịch tiễu 
phạt, bạo lực hằng ngày chống lại thường dân  

        Tóm tắt: Khảo tả liên quan đến nhà nước Byzantine và những chính thể, tộc người đã tương tác 
với những gì còn lại của chính thể ở Constantinople, từ các thế lực đạo Hồi, các cuộc Thập Tự chinh, 
Mông Cổ, “Đêm trường Trung Cổ”, cho đến những tiền đề của thời đại Phục Hưng; tìm hiểu về những gì 
đã diễn ra ở không gian thảo nguyên Á-Âu kết nối nhận định về Trung Hoa để luận giải về lịch sử suy 
bại của La Mã...  

        Tóm tắt: Lý giải nguyên nhân và quá trình suy tàn của thời đại Trajan và vương triều Antonine 
(năm 98-198), với những dấu hiệu tiềm tàng ngay trong giai đoạn nền quân chủ La Mã đã đạt tới mức 
hoàn chỉnh về mặt chính thể; đồng thời giải thích những biến chuyển đầu thế kỉ 6 khiến La Mã phải quy 
thuận đưới quyền lực của người Goth, cũng như sự kiện đế chế phương Tây bị lật đổ bởi dân tộc thiểu 
số ở Đức và Scythia...  

        Tóm tắt: Thuật lại sự kiện người Lombardy xâm lược Ý; cuộc chinh phạt các tỉnh bang Á châu 
và Phi châu, bởi những người Ả Rập theo tôn giáo của Mohammed; cuộc nổi dậy của dân La Mã chống 
lại các vị quân vương của Constantinople; và cuộc thăng tiến của Charlemagne đã thành lập đế chế 
phương Tây thứ hai năm 800...  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, tư liệu lịch sử viết về giai đoạn hoạt động của Bác 
những năm 1924-1945, thời kì Bác trên đường trở về nước, xây dựng căn cứ địa cách mạng tại 
Pác Bó tiến tới Tổng Ký hiệu môn loại: 909.07/TH462T 

Ký hiệu môn loại: 947.0842/NG558X 

Ký hiệu môn loại: 937.06/S550S 

Ký hiệu môn loại: 937.06/S550S 

Ký hiệu môn loại: 937.06/S550S 

Kho lưu động: LDTN.028905-28907 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044235-44236   

Kho Đọc: VV.014149   

Kho Đọc: VV.014147 
Kho Mượn: MV.075973 
Kho Tra Cứu: TC.002328   

Kho Đọc: VV.014146 
Kho Mượn: MV.075971 
Kho Tra Cứu: TC.002326   

Kho Đọc: VV.014148 
Kho Mượn: MV.075972 
Kho Tra Cứu: TC.002327   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/. HỒ CHÍ MINH.  Lịch sử nước ta / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2021. - 116tr. ; 13cm 

10/. HỒ CHÍ MINH.  Trẻ em như búp trên cành : Tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với thiếu niên, nhi đồng / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 167tr. ; 21cm  

11/. LÊ BÁ DƯƠNG.  Những bức di thư thành cổ / Lê Bá Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
118tr. : ảnh ; 20cm  

12/.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Lam Sơn dấy nghĩa / Chủ biên: Trần Bạch Đằng ; Lời: Nguyễn 
Khắc Thuần ; Tranh: Nguyễn Quang Cảnh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 79tr. : tranh màu ; 24cm  

13/.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Lê Sơ sụp đỗ / Chủ biên: Trần Bạch Đằng ; Lời: Nguyễn Khắc 
Thuần ; Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
79tr. : tranh màu ; 24cm  

14/.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Thăng Long buổi đầu / Chủ biên: Trần Bạch Đằng ; Lời: Tôn Nữ 
Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Trung Tín ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 79tr. : tranh màu ; 24cm  

15/.  Mậu thân 1968 - Một thiên hùng ca / Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn chủ biên. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 440tr. ; 26cm  

khởi nghĩa thắng lợi 

        Tóm tắt: Tập hợp những bức thư, bài viết, bài nói của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng với 
những lời nhắn gửi tha thiết, sâu sắc của vị lãnh tụ đối với thiếu niên, nhi đồng và trở thành những lời 
dạy của Người với bao thế hệ thiếu nhi luôn ghi nhớ, học tập và noi theo  

        Tóm tắt: Tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa chiến trường của 81 
ngày đêm ở nơi thành cổ Quảng Trị, có những bức thư được khai quật mấy chục năm sau cùng với thi 
hài liệt sĩ  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Việt Nam thời kỳ sáng lập nên nhà Lý (1010-1225) và việc định đô 
Thăng Long  

        Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, phong trào đấu tranh của thanh niên - sinh viên - học 
sinh Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967, tiến công vũ trang giữa Sài Gòn và những ký ức về cuộc Tổng 
tiến công Mậu Thân 1968  

Ký hiệu môn loại: 959.704092/NG527A 

Ký hiệu môn loại: 959.7/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.70492/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 959.747/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 959.7026/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.7026/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.7026/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/M125T 

Kho Đọc: VN.048881 
Kho Mượn: MV.075965-75966 
Kho lưu động: LD.033495-33496   

Kho Đọc: VN.048952 
Kho Mượn: MV.075953-75954 
Kho lưu động: LD.033499-33500   

Kho Đọc: VN.048943 
Kho Mượn: MV.075959-75960 
Kho lưu động: LD.033492   

Kho Đọc: VN.048945 
Kho Mượn: MV.075967-75968   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044174-44175   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044176-44177   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044178-44179   

Kho Tra Cứu: TC.002325   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. NGUYỄN ÁI QUỐC.  Bản án chế độ thực dân Pháp  = Le procés de la colonisation Française / 
Nguyễn Ái Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190tr. ; 21cm  

17/. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG.  Hà Nội một thuở phố và người / Nguyễn Việt Cường. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 283tr. ; 24cm  

18/. QUÁCH THÀNH.  100 câu chuyện hay thế giới - mưu lược trong chính trị quân sự & đời sống / 
Quách Thành. - H. : Hồng Đức, 2022. - 295tr. ; 21cm  

19/. SHASHI JAYAKUMAR.  Những ý tưởng lớn của Lý Quang Diệu  = The Big ideas of Lee Kuan 
Yew / Shashi Jayakumar ; Huy Minh dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 272tr. ; 
21cm  

20/. TẠ THU PHONG.  Hà Nội chuyện xưa phố cũ : Du khảo / Tạ Thu Phong. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 243tr. ; 24cm  

21/. THY NGỌC.  Học sinh kể chuyện Bác Hồ / Thy Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 152tr. 
; 21cm  

22/.  Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam - Cao Thắng : Anh hùng chế súng / Đỗ Biên Thùy tranh 
và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

        Tóm tắt: Đưa ra các dẫn chứng và các sự kiện cụ thể, tác phẩm đã tố cáo và lên án chế độ cai 
trị hà khắc của thực dân Pháp ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm các bài khảo cứu về Hà Nội ghi dấu những nét văn hóa rất riêng của thành phố 
và các cửa ô, những địa điểm đi vào lịch sử, người Hà Nội cũng như ẩm thực qua từng thời kỳ dưới góc 
nhìn của tác giả đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô suốt mấy chục năm sinh sống  

        Tóm tắt: Tập hợp nhiều kế sách hay cũng như thuật dùng người khôn khéo của các nhân vật 
nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm, từ đó vận dụng 
một cách sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày   

        Tóm tắt: Tuyển tập các tiểu luận từ những cộng sự đã kề vai sát cánh cùng cựu Thủ tướng Lý 
Quang Diệu trong suốt tiến trình lập nước và xây dựng Singapore từ một thành bang nhỏ trên bản đồ 
thế giới trở thành quốc gia đứng đầu trên mọi thước đo kỹ trị. Mười một tác giả viết từ nhiều góc độ khác 
nhau trong nền công vụ Singapore, làm nổi bật những ý tưởng lớn, những phẩm chất lãnh đạo của Lý 
Quang Diệu, cũng như thành tựu và di sản của ông đối với đất nước Singapore  

        Tóm tắt: Gồm 39 đoản văn về mọi mặt hoạt động của Hà Nội kể từ đầu thế kỉ trước và xa hơn 
nữa. Phác hoạ những nếp nghĩ, cách làm, phong tục thay đổi từ phong kiến sang thuộc địa và sau hoà 
bình  

        Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện từ thời niên thiếu, bôn ba đi tìm đường cứu nước, quá 
trình hoạt động cách mạng qua từng giai đoạn lịch sử cùng những sáng tác thơ văn của Bác giúp bạn 
đọc hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thú vị  

Ký hiệu môn loại: 959.703/B105A 

Ký hiệu môn loại: 959.731/H100N 

Ký hiệu môn loại: 951/M458T 

Ký hiệu môn loại: 959.57051092/NH556Y 

Ký hiệu môn loại: 959.731/H100N 

Ký hiệu môn loại: 959.70492/H419S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Kho Đọc: VN.048940 
Kho Mượn: MV.075961-75962 
Kho lưu động: LD.033497-33498   

Kho Đọc: VV.014150   

Kho Đọc: VN.048948 
Kho Mượn: MV.075969-75970   

Kho Đọc: VN.048951 
Kho Mượn: MV.075957-75958   

Kho Đọc: VV.014115   

Kho Đọc: VN.048947 
Kho Mượn: MV.075963-75964 
Kho lưu động: LD.033493-33494   

Kho lưu động: LDTN.028915-28916 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

23/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Trần Quốc Toản : Tuổi trẻ anh hùng / Đỗ Biên Thùy 
tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

24/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Nguyễn Trung Trực : Lửa hồng nhật tảo / Đỗ Biên 
Thùy tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

25/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Lý Thường Kiệt : Bão táp trên chiến lũy / Đỗ Biên 
Thùy tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

26/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Đinh Bộ Lĩnh : Dẹp loạn 12 sứ quân / Đỗ Biên Thùy 
tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

27/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Trần Hưng Đạo : Đại chiến Bạch Đằng / Đỗ Biên Thùy 
tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

28/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Thánh Gióng : Ngựa sắt tung hoành / Đỗ Biên Thùy 
tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

29/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Hai Bà Trưng : Lửa cháy thành luy lâu / Đỗ Biên Thùy 
tranh và lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

30/.  Truyện tranh danh nhân lịch sử Việt Nam - Lê Lợi : Đại phá quân minh / Đỗ Biên Thùy tranh và 
lời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. ; 23cm  

1/.  Bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ / Nội dung: Trần Đức Tuấn ; Dịch: Vũ 
Hoàng Thái Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 1 tờ : màu ; 70x100cm  

2/. TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA.  1111 Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng / Trần Đặng Đăng 
Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 776tr. ; 23cm  

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 911.597/B100Đ 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044243-44244   

Kho lưu động: LDTN.028919-28920 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044247-44248   

Kho lưu động: LDTN.028931-28932 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044259-44260   

Kho lưu động: LDTN.028923-28924 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044251-44252   

Kho lưu động: LDTN.028917-28918 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044245-44246   

Kho lưu động: LDTN.028921-28922 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044249-44250   

Kho lưu động: LDTN.028925-28926 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044253-44254   

Kho lưu động: LDTN.028929-28930 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044257-44258   

Kho lưu động: LDTN.028927-28928 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044255-44256   

Kho Đọc: VV.014139 
Kho Mượn: MV.075974 
Kho Tra Cứu: TC.002321   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

KINH TẾ 

1/. TRẦN VĂN PHƯƠNG.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội / Trần Văn 
Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 197tr. : ảnh ; 21cm  

2/. TRẦN VĂN PHƯƠNG.  Sổ tay trợ lý thanh niên trong trường học / Trần Văn Phương. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141tr. ; 21cm  

1/. HỒ CHÍ MINH.  Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân / Hồ Chí Minh. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 131tr. : ảnh ; 21cm  

2/. HỒ CHÍ MINH.  Thư gửi thanh niên : Tuyển chọn các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, 
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 
302tr. : ảnh ; 21cm  

1/. ALICE YANG.  Foxconn dẫn đầu và chiến thắng như thế nào?  = How Foxconn Leads and Wins : 
Cách quách đài minh xây dựng một đế chế / Alice Yang ; Nguyễn Thị Như Tĩnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 345tr. ; 23cm  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả về văn hoá, vùng đất, con người trong hành trình 
kéo dài 1111 ngày qua 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ  

        Tóm tắt: Giới lịch sử Đoàn qua từng mốc Đại hội, từ ngày mới thành lập giữa cuộc kháng chiến 
bảo vệ Tổ quốc cho tới bước phát triển ngày nay. Những phong trào tiêu biểu, những sự kiện ghi dấu 
vào lịch sử, những gương mặt thanh niên tiêu biểu, những biểu tượng đại diện cho ý chí và tinh thần bất 
khuất của thanh niên Việt Nam trong công cuộc giữ nước và dựng nước  

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nghiệp vụ trợ lý thanh niên trong trường học. Kiến thức về tổ 
chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo cán bộ Đoàn trường học. Kỹ năng cơ 
bản về thể thức văn bản. Kỹ năng quản trò. Kinh nghiệm tập hợp thanh niên, tham mưu, đề xuất hoạt 
động, tổ chức ngoài trời. Tổ chức hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh   

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của Hồ Chí Minh về phương châm, phương pháp học học tập để 
xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng tình 
cảm cách mạng cho thanh niên để trở thành những con người tốt, ưu tú, trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc  

        Tóm tắt: Giả mã cá tính, phong cách lãnh đạo của Quách Đài Minh, từ vô danh tiểu tốt trở 
thành người giàu nhất Đài Loan, là nhà sáng lập và CEO của tập đoàn công nghệ quy mô toàn cầu 
FOXCONN. Phân tích về mạng lưới toàn cầu và chiến lược trong tương lai của FOXCONN  

Ký hiệu môn loại: 910.91/M458N 

Ký hiệu môn loại: 324.2597014/Đ406T 

Ký hiệu môn loại: 324.2597014/S450T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/H419-O 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/TH550G 

Ký hiệu môn loại: 338.04092/F435D 

Kho Đọc: VV.014145   

Kho Đọc: VN.048742 
Kho Mượn: MV.075639-75640   

Kho Đọc: VN.048749 
Kho Mượn: MV.075642-75643 
Kho lưu động: LD.033362-33363   

Kho Đọc: VN.048765 
Kho Mượn: MV.075615-75616 
Kho lưu động: LD.033364-33365   

Kho Đọc: VN.048766 
Kho Mượn: MV.075617-75618 
Kho lưu động: LD.033366-33367   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. BLOCH, ROBERT L..  Trí tuệ đầu tư của Warren Buffett  = The Warren Buffett book of investing 
Wisdom : 350 lời khuyên đắt giá / Bloch, Robert L. ; Võ Hồng Sa dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 195tr. ; 21cm  

3/. INDRA NOOYI.  Dám mơ lớn : Công việc, gia đình, và tương lai của chúng ta / Indra Nooyi ; Trần 
Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 342tr. ; 23cm  

4/. KAWASAKI, GUY.  Túi khôn của Guy  = Wise Guy : Bài học từ cuộc sống / Guy Kawasaki ; Dịch: 
Thiên Khôi. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 316tr. : ảnh, bảng ; 21cm  

5/. KIYOSAKI, KIM.  Người phụ nữ giàu  = Rich woman : Kiểm soát đồng tiền quản lý cuộc đời : 
Quyển sách về đầu tư dành cho phụ nữ / Kim Kiyosaki ; Huỳnh Thạch Trúc dịch. - In lần thứ 13. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 351tr. ; 21cm  

6/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 21cm  
         T.6 : Những câu chuyện thành công. - 2023. - 355tr.  

7/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 21cm  
         T.8 : Để có những đồng tiền tích cực. - 2023. - 134tr.  

8/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

        Tóm tắt: Gồm những lời khuyên đầu tư đắt giá để thành công về mặt tài chính, cùng nhiều câu 
trích dẫn hay về nguyên tắc xử thế, giúp bạn trở nên kỷ luật hơn, và trở thành một nhà đầu tư dài hạn, 
lạc quan, sáng suốt  

        Tóm tắt: Tự truyện về cuộc đời Indra K. Nooyi là CEO cựu Giám đốc điều hành tiên phong của 
PepsiCo từ 2006 đến 2019; phơi bày những khó khăn khi phải tung hứng giữa một bên là công việc đòi 
hỏi nhiều cống hiến và một bên là gia đình nhỏ; đưa ra cái nhìn sâu sắc và lời kêu gọi hành động về 
cách xã hội có thể thực sự kết hợp giữa công việc và gia đình và phụ nữ thăng tiến trong thế kỷ 21  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của tác giả - một chuyên gia tiếp thị người Mỹ gốc Nhật, 
"nhà truyền giáo" của Apple - phản ánh các kinh nghiệm đa dạng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của 
ông, từ các giá trị đạo đức, kỹ năng kinh doanh tới cách làm cha mẹ  

        Tóm tắt: Hướng dẫn phụ nữ biết cách độc lập về tài chính như: Cắt giảm chi tiêu, mua sắm, lập 
kế hoạch chi tiêu cố định hàng tháng, kiểm soát chi tiêu, biết cách tiết kiệm tiền và tiêu tiền để giúp họ 
trở thành những người phụ nữ giàu có trong xã hội  

        Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, 
gợi ý hướng đi, trình tự thực hiện các bước đi để có thể làm giàu  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách thức tự lập và cung cấp một số nguyên tắc về sức bật tạo 
nên sức mạnh tài chính của người giàu  

Ký hiệu môn loại: 332.6/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 338.766362092/D104M 

Ký hiệu môn loại: 338.092/T510K 

Ký hiệu môn loại: 332.0240082/NG558P 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Kho Đọc: VV.014105 
Kho Mượn: MV.075633-75634   

Kho Đọc: VN.048762 
Kho Mượn: MV.075644-75645   

Kho Đọc: VV.014103   

Kho Đọc: VN.048763   

Kho Đọc: VN.048938 
Kho Mượn: MV.075621-75622   

Kho Đọc: VN.048754 
Kho Mượn: MV.075660-75661   

Kho Đọc: VN.048755 
Kho Mượn: MV.075662-75663   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Trẻ. - 21cm  
         T.12 : Lời tiên tri của người cha giàu. - 2023. - 460tr.  

9/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Trẻ. - 21cm  
         T.5 : Để có sức mạnh về tài chính. - 2023. - 520tr.  

10/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.1 : Để không có tiền vẫn tạo ra tiền. - 2023. - 194tr.  

11/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.13 : Nâng cao chỉ số IQ tài chính. - 2023. - 328tr.  

12/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.4 : Con giàu con thông minh. - 2023. - 280tr.  

13/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.9 : Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường!. - 2023. - 134tr.  

14/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp bạn đầu tư thành công, xây dựng được nền tài 
chính vững vàng, kiến thức về tài chính, xử lí những thông tin tài chính của riêng mình và tự tìm ra con 
đường để đạt đến sự thành công về tài chính  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của 
bạn và hướng dẫn bạn cách làm ra nhiều tiền hơn; giúp bạn hiểu tại sao một số nhà đầu tư thu được 
nhiều lợi nhuận nhanh hơn; đưa ra nhiều chiến lược đầu tư để bạn có thể xem xét, chọn lựa đạt được 
sự thành công về tài chính  

        Tóm tắt: Nêu sáu bài học cơ bản dạy cho con cái về cách quản lí tiền bạc và quan điểm giáo 
dục kĩ năng tài chính cho học sinh trong trường học  

        Tóm tắt: Bàn về vấn đề làm thế nào để giàu có nhờ vào sự thông minh của bản thân bằng cách 
tăng cường chỉ số IQ tài chính, kiến thức tài chính, xử lí hiệu quả những thông tin tài chính để có thể tự 
tìm ra con đường đạt đến sự tự do về tài chính cho mỗi cá nhân  

        Tóm tắt: Gồm những kiến thức và bí quyết khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống để 
làm giàu, đồng thời phát hiện và phát huy tài năng của mình, tìm ra tài năng của con bạn  

        Tóm tắt: Giới thiệu những lựa chọn của người giàu để vươn tới thành công thông qua sự am 
hiểu ngôn ngữ tài chính, phương thức khiến đồng tiền làm việc cho chính mình và cách làm việc để 
thoả mãn sự học hỏi cùng các trò chơi nhằm hiểu được những công cụ khiến đồng tiền sinh sôi nảy nở  

Ký hiệu môn loại: 332.024/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.024/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Kho Đọc: VN.048759 
Kho Mượn: MV.075666-75667   

Kho Đọc: VN.048753 
Kho Mượn: MV.075658-75659   

Kho Đọc: VN.048750 
Kho Mượn: MV.075652-75653   

Kho Đọc: VN.048760 
Kho Mượn: MV.075668-75669   

Kho Đọc: VN.048752 
Kho Mượn: MV.075656-75657   

Kho Đọc: VN.048756 
Kho Mượn: MV.075664-75665   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Minh: Trẻ. - 21cm  
         T.2 : Sử dụng đồng vốn. - 2023. - 414tr.  

15/. KLEMENT, JOACHIM.  Bí quyết đầu tư thông minh : 7 sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư (và 
cách phòng tránh) / Joachim Klement ; Trần Ngọc Như Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
303tr. : hình vẽ ; 21cm  

16/. MCALLISTER, HEATHER.  Học gì cho oách làm gì cho ngầu  = Whoyou Areis what you do : Lựa 
chọn hướng nghiệp sau khi ra trường / Heather McAllister ; Thanh Mai dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
79tr. ; 24cm  

17/. PIKETTY, THOMAS.  Tư bản thế kỷ 21  = Le capital au XXIE Siècle / Thomas Piketty ; Dịch: 
Trần Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân ; Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 805tr. : bảng, biểu đồ ; 23cm  

18/. THALER, RICHARD H..  Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính  = Misbehaving : Sự hình thành 
kinh tế học hành vi= The making of Behavioral Economics / Richard H. Thaler ; Vũ Tiến Thúc dịch ; Vũ 
Thanh Tùng hiệu đính. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 519tr. : hình vẽ ; 23cm  

19/. TRIỆU LẬP TÂN.  Những điều kỳ thú về đi lại / Triệu Lập Tân ; Minh hoạ: Studio phim hoạt hình 
Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88tr. ; 29cm. - (360 khoa học 
quanh ta)  

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp bạn đầu tư thành công, xây dựng được nền tài 
chính vững vàng, kiến thức về tài chính, xử lí những thông tin tài chính của riêng mình và tự tìm ra con 
đường để đạt đến sự thành công về tài chính  

        Tóm tắt: Trình bày về bảy sai lầm phổ biến nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải trong thực 
tế, đồng thời chỉ ra cách khắc phục và loại bỏ chúng, nhằm giúp bạn nâng cao hiệu quả đầu tư của 
chính mình  

        Tóm tắt: Dựa trên tư tưởng của ba nhà triết gia Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger và Jean- 
Paul Sarte đưa ra những câu hỏi giúp bạn hiểu rõ bản thân, phân tích về những thay đổi của thị trường 
việc làm hiện tại và trong tương lai; "bí kíp" để lựa chọn chương trình học bậc cao; ví dụ thực tế từ cuộc 
sống...  

        Tóm tắt: Phân tích vấn đề phân phối tài sản trong 250 năm qua để khám phá ra các mô hình 
kinh tế xã hội hiện thời, và cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế hiện đại và sự phổ biến kiến thức đã cho 
phép chúng ta tránh được sự bất bình đẳng. Tuy nhiên, ông lập luận rằng xu hướng lợi nhuận trên vốn 
vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tạo ra sự bất bình đẳng cực đoan  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế hài hước bàn về những khiếm khuyết của lý thuyết tài 
chính và kinh tế cổ điển; những nghiên cứu mới nhất về tâm lý học và kinh tế học giúp chúng ta đưa ra 
quyết định đúng đắn hơn trong đời sống hằng ngày, cũng như các quyết sách trong xã hội  

        Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ nhưng thú vị về chủ đề giao thông: Những 
con đường băng qua núi lại làm thành hình cong chữ S; tại sao vào những ngày nắng nóng lại nhìn 
thấy ảo ảnh vũng nước trên đường nhựa; bí mật chiếc cầu "gạo nếp"...  

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D121C 

Ký hiệu môn loại: 332.6/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 331.702/H419G 

Ký hiệu môn loại: 330.11209/T550B 

Ký hiệu môn loại: 330.019/T124C 

Ký hiệu môn loại: 338/NH556Đ 

Kho Đọc: VN.048751 
Kho Mượn: MV.075654-75655   

Kho Đọc: VN.048747   

Kho Đọc: VV.014113 
Kho Mượn: MV.075623-75624 
Kho lưu động: LD.033370-33371   

Kho Mượn: MV.075641   

Kho Đọc: VV.014111   

Kho lưu động: LDTN.028949-28950 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

GIÁO DỤC 

1/.  Gấu bắc cực cần băng / Hoạ sĩ: Hà Triều ; Bổ sung: Phạm Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

2/. KANG RO SA.  10 cách sống sót trong thảm họa : Cẩm nang cho trẻ 6 - 15 tuổi / Kang Ro Sa, Ryu 
jae Hyang ; Như Vy dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 149tr. : tranh vẽ ; 24cm  

3/. TAMMET, DANIEL.  Sinh vào ngày xanh  = Born on a blue day : Tự truyện của một người tự kỷ 
một trí tuệ phi thường / Tammet, Daniel ; Phạm Ngọc Điệp, Nguyễn Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 279tr. ; 21cm  

1/.  Chúng ta đòi hòa bình : Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của thanh niên, sinh 
viên, học sinh Sài Gòn, 1969 - 1975 / Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Thị Yến, Lê Văn Nuôi,.... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 479tr. : ảnh ; 23cm  

2/. JAFFKE, FREYA.  Làm việc và chơi ở tuổi mầm non  = Work and play in early childhood / Freya 
Jaffke ; Thanh Cherry dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 95tr. : ảnh ; 23cm  

3/. TAVENNER, DIANE.  Chuẩn bị cho con một cuộc sống trọn vẹn  = Prepared: What Kids need for 
a fulfilled lìe / Diane Tavenner ; Dịch: Phan Thị Công Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 295tr. 
: minh hoạ ; 23cm  

        Tóm tắt: Giúp bạn nhỏ hiểu về môi trường, biến đổi khí hậu thông qua câu chuyện Gấu Bắc 
Cực   

        Tóm tắt: Gồm 10 câu chuyện về các bạn nhỏ đã chủ động đối phó vượt qua những khó khăn 
nguy hiểm với thảm hoạ, thiên tai. Đồng thời, hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi phải đối mặt với 
các tình huống nguy hiểm thường xảy ra trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Ghi lại cuộc sống và quá trình trưởng thành của tác giả, từ một đứa trẻ tự kỉ dạng hoạt 
động cao vươn lên thành một người tự lập, có một cuộc sống bình thường và gặt hái được nhiều thành 
công  

        Tóm tắt: Hồi ức của những thành viên nòng cốt của phong trào yêu nước của thanh niên, sinh 
viên, học sinh ở thành phố Sài Gòn giai đoạn 1969-1975 về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử 
kháng chiến chống Mỹ của nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định   

        Tóm tắt: Trình bày tổng quát giai đoạn phát triển của trẻ trong bảy năm đầu đời và đề xuất 
cách thức mà người lớn có thể tham gia vào lúc trẻ đang chơi. Phân tích các hoạt động sinh hoạt hàng 
ngày của trẻ trong một lớp mầm non, đồng thời có những quan sát và đưa ra giải thích các hành động 
của trẻ để có thể giúp trẻ phát triển nghị lực, trí tuệ của mình  

        Tóm tắt: Chỉ ra những cách thức để tất cả trẻ em có thể thành công ở đại học và tìm đươc nghề 
nghiệp có ý nghĩa thông qua việc cung cấp những hiểu biết hữu ích giúp cha mẹ và nhà trường có thể 
thúc đẩy sự tự định hướng, sự công tác và phản hồi, những kỹ năng mà trẻ cần để tìm ra mục đích và 
sự trọn vẹn trong cuộc sống  

Ký hiệu môn loại: 363.7/G125B 

Ký hiệu môn loại: 363.347/M558C 

Ký hiệu môn loại: 362.196858820092/S312V 

Ký hiệu môn loại: 371.810959779/CH513T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/L104V 

Ký hiệu môn loại: 371.394/CH502B 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044277-44278   

Kho lưu động: LDTN.028957-28958 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044285-44286   

Kho lưu động: LDTN.028972 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044303-44304   

Kho Đọc: VN.048745 
Kho Mượn: MV.075649   

Kho Đọc: VV.014107   

Kho Đọc: VV.014110 
Kho Mượn: MV.075646   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

4/. TUHOVSKY, IAN.  Học cấp tốc  = Accelerated learning and memorization techniques : Phương 
pháp học nhanh, nhớ lâu rèn luyện trí nhớ và tư duy nhạy bén / Lan Tuhovsky ; Thế Anh dịch. - Thanh 
Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 245tr. : hình vẽ ; 21cm  

1/. NGUYỄN HẠNH.  Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam / Nguyễn Hạnh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 228tr. : minh họa ; 24cm  
        Tủ sách triết học phương Đông  

2/. TRẦN HUYỀN ÂN.  Ăn, uống, nói, cười & khóc / Trần Huyền Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 189tr. ; 20cm  

1/. BENSON, RICHARD.  Những gì bạn nghĩ mình biết... đều sai!  = Everything you think you know is 
wrong : Phơi bày sự thật đằng sau những huyền thoại nổi tiếng / Richard Benson ; Nguyễn Khả Minh 
Hân dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 141tr. : hình vẽ ; 21cm  

2/. HAAGERUP, ULRIK.  Tin tức kiến tạo  = Constructive News : Vực dậy nền truyền thông và dân 
chủ với tư duy báo chí của tương lai= How to save the media and democracy with journalism of 
tomorrow / Ulrik Haagerup ; Dịch: Trần Hà My, Nguyễn Đức Huy, Chử Hoàng Anh, Phạm Quốc nam ; 
Hiệu đính: Nguyễn Hồng Quang. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 173tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 23cm  

        Tóm tắt: Một số phương pháp, bí quyết thiết thực dễ thực hành từ thiết lập lối sống cho đến các 
kỹ thuật để ghi nhớ, ghi chú quan trọng giúp gia tăng hiệu quả học tập cao nhất vào bất cứ tình huống 
nào  

        Tóm tắt: Luận bàn đến các vấn đề căn bản của văn hoá tín ngưỡng Việt Nam như: Tín ngưỡng 
thờ Trời của người Việt; tín ngưỡng phồn thực; tín ngưỡng thờ Mẫu; triết lý Âm Dương; triết lý Tam tài; 
triết lý Ngũ hành; Hà Đồ - Lạc Thư; khái niệm về Bát quái, Kinh Dịch; giải đáp những trăn trở lớn của 
con người về nhân sinh quan và vũ trụ quan qua quan điểm của tín ngưỡng dân gian, Nho giáo, Đạo 
giáo và Phật giáo  

        Tóm tắt: Biên khảo về hoạt động của cái miệng trên khuôn mặt con người. Xét nghĩa và gợi mở 
nhiều điều thú vị về các biểu hiện trong ăn, uống, nói, cười và khóc của người Việt từ kho tàng ca dao 
tục ngữ Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những sự thật trong cuộc sống và những sự thật đằng sau 
những câu chuyện đó: Những chú chó St. Bernard không mang theo những bình rượu mạnh, Nasa đã 
chi hàng triệu đô-la để phát triển một chiếc bút dùng được ngoài vũ trụ, nữ hoàng Victoria chưa bao giờ 
nói: "Chúng tôi chẳng lấy làm thích thú"...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ chế hoạt động của hệ thống truyền thông - tin tức toàn cầu đương thời, 
quá trình thay đổi thành công trong mô hình sản xuất tin tức tại Tập toàn Phát thanh Truyền hình Đan 
Mạch; khai phá cách thay đổi những tập quán tin tức cũ, đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể vực 
dậy nền truyền thông và dân chủ với tư duy báo chí của tương lai  

Ký hiệu môn loại: 371.30281/H419C 

Ký hiệu môn loại: 398.4109597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 398.995922/Ă115U 

Ký hiệu môn loại: 032.02/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 070.43/T311T 

Kho Đọc: VV.014102   

Kho Đọc: VN.048746 
Kho Mượn: MV.075650-75651 
Kho lưu động: LD.033372-33373   

Kho Đọc: VV.014101 
Kho Mượn: MV.075631-75632   

Kho Đọc: VN.048743 
Kho Mượn: MV.075637-75638   

Kho Đọc: VN.048693 
Kho Mượn: MV.075550-75551 
Kho lưu động: LD.033342-33343   

Kho Đọc: VV.014090 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

3/. HOÀNG HỮU ĐÀ.  Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu : Để ra quyết định thông minh hơn trong một 
thế giới không chắc chắn / Hoàng Hữu Đà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 334tr. : minh hoạ ; 
23cm  

4/.  Lời non nước / Đào Thản - s.t., chú dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 154tr. ; 21cm 

5/. NGUYỄN TRI THỨC.  Chính luận phản biện, phản bác : Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn / Nguyễn 
Tri Thức. - H. : Thôgn tin và truyền thông, 2022. - 299tr. ; 21cm  

6/.  Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc / Bùi Văn Doanh, Cao Xuân Phách, Đào Nguyên Cát,.... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 378tr. ; 23cm  

7/. TRIỆU LẬP TÂN.  Những điều kỳ thú về cuộc sống / Triệu Lập Tân ; Minh hoạ: Studio phim hoạt 
hình Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88tr. ; 29cm. - (360 khoa 
học quanh ta)  

1/. ASATRYAN, KIRA.  Từ nay thôi cô đơn  = Stop being lonely : Ba bước cơ bản để phát triển mối 
quan hệ sâu sắc hơn / Kira Asatryan ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 326tr. ; 21cm  

2/. BERNSTEIN, GABRIELLE.  Siêu hấp lực : Bí quyết thu hút bất cứ thứ gì bạn muốn / Bernstein, 

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung kiến thức, cách tiếp cận về thống kê học, phân tích dữ liệu. Chỉ ra 
một số sai lầm thường gặp khi nhìn vào các con số trong nghiên cứu hoặc đưa ra bởi truyên thông, cho 
ta cách nhìn mới về thế giới xung quanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số lời nói, câu văn có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập, tự do, về Đảng lãnh đạo và đạo đức cộng sản... của Chủ tịch Hồ Chí Minh   

        Tóm tắt: Trình bày những hoạt động sáng tạo mang tính thực tế diễn ra hàng ngày để bất cứ ai 
cũng có thể làm chủ tư duy sáng tạo, qua sáu kỹ năng cần thiết gồm: Làm rõ, Sao chép, Mở rộng, Liên 
tưởng, Chuyển đổi, Đánh giá kèm theo những bài thực hành nhỏ nhằm cải thiện và làm mới công việc, 
đời sống cũng như bản thân  

        Tóm tắt: Hồi ức của một số Tổng biên tập, nguyên Tổng biên tập của các cơ quan báo chí của 
các tờ báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình trong cả nước chia sẻ về công việc của 
người Tổng biên tập; những thuận lợi và khó khăn, những công việc thường ngày, những áp lực thường 
xảy ra; những suy nghĩ về công việc Tổng biên tập trong bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội hiện nay...  

        Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ về những điều thú vị của cuộc sống: Lớp 
bảo vệ trái đất; sức mạnh của gió nhà cao tầng; vách tường gồ ghề; ô nhiễm ánh sáng ngoài cửa sổ; dị 
ứng lạnh...  

        Tóm tắt: Giúp bạn hiểu điều khiến bạn cảm thấy cô đơn và mang đến phương pháp tạo ra sự 
gần gũi từ đó làm giảm cảm giác cô đơn, cũng như những nguyên tắc liên quan đến sự thấu hiểu và 
quan tâm để áp dụng vào những tình huống khác nhau trong công việc lẫn các mối quan hệ, đặc biệt 
tạo ra sự gần gũi trong mối quan hệ với bản thân mình  

Ký hiệu môn loại: 001.42/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 080/L462N 

Ký hiệu môn loại: 070.4/CH312L 

Ký hiệu môn loại: 070.41023/T455B 

Ký hiệu môn loại: 001/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.2/T550N 

Kho Mượn: MV.075546-75547   

Kho Đọc: VV.014091   

Kho Đọc: VN.048695 
Kho Mượn: MV.075548-75549 
Kho lưu động: LD.033344-33345   

Kho Đọc: VN.048694   

Kho Đọc: VV.014089   

Kho lưu động: LDTN.028945-28946 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044273-44274   

Kho Đọc: VN.048698   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Gabrielle ; Dịch: Nguyễn Thế Thiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 339tr. ; 21cm 

3/. BROOKS, DAVID.  Đường đến nhân cách  = The Road to character / David Brooks ; Trà Nam 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 568tr. ; 21cm  

4/. CIALDINI, ROBERT.  Dọn đường tâm lý, thuyết phục chắc chắn / Cialdini, Robert ; Dịch: Phan 
Hiếu Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 393tr. ; 21cm  

5/. DACKER, BENJAMIN W.  10 ngày hành thiền : Trở thành phiên bản hạnh phúc và điềm tĩnh hơn / 
Benjamin W. Dacker ; Võ Hoàng Thủy Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 223tr. ; 21cm  

6/. DEGRAFF, JEFF.  Tư duy sáng tạo  = The Creative Mindset Mastering the six skills that empower 
innovation : Làm chủ 6 kỹ năng khơi nguồn đổi mới / Jeff Degraff ; Staney Degraff ; Nguyễn Mỹ Ngọc 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 244tr. ; 21cm  

7/. DUCIE, SONIA.  Khám phá thần số học bí truyền / Sonia Ducie ; Phạm Thanh Tâm dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 262tr. : hình vẽ, bảng, ; 17cm  

8/. EGGERT, MAX A..  Ngôn ngữ cơ thể thông minh : Ấn tượng, thuyết phục và thành công bằng ngôn 
ngữ cơ thể / Max A. Eggert ; Dịch: Kim Nhường, Lê San. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 218tr. ; 20cm. - (Kỹ năng mềm cho người đi làm)  

        Tóm tắt: Phân tích về tính cách và hình thái đạo đức của con người, đưa ra các chiến lược xây 
dựng nhân cách, cách tư duy để tôi luyện con người và để nuôi dưỡng một trái tim sáng suốt  

        Tóm tắt: Giải thích về cách chuẩn bị và dẫn dắt người nghe trước khi truyền tải thông điệp đến 
họ để thành công trong việc thuyết phục họ. Đưa ra những minh hoạ cho việc định hướng sự chú ý của 
người nghe, chuẩn bị tâm lý cho họ và thuyết phục thành công  

        Tóm tắt: Quyển sách mang đến chương trình rõ ràng giúp bạn luyện tập 10 kỹ thuật hành thiền 
khác nhau – mỗi ngày một loại thiền. Người mới bắt đầu cũng như những thiền giả có kinh nghiệm sẽ 
thích sự trình bày đơn giản và đa dạng trong quyển sách này.  

        Tóm tắt: Trình bày những hoạt động sáng tạo mang tính thực tế diễn ra hàng ngày để bất cứ ai 
cũng có thể làm chủ tư duy sáng tạo, qua sáu kỹ năng cần thiết gồm: Làm rõ, Sao chép, Mở rộng, Liên 
tưởng, Chuyển đổi, Đánh giá kèm theo những bài thực hành nhỏ nhằm cải thiện và làm mới công việc, 
đời sống cũng như bản thân  

        Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và cách thức hoạt động của thần số học; áp dụng thần số học 
vào cuộc sống; hiểu tính cách con người bằng thần số học; tác động của thần số học lên khao khát linh 
hồn trong cuộc sống; tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời bằng thần số học; tác động của những con số lên cuộc 
sống hàng ngày và những đóng góp của thần số học cho xã hội  

        Tóm tắt: Giới thiệu về ngôn ngữ cơ thể. Trình bày những điều cơ bản về ngôn ngữ cơ thể. Tìm 
hiểu về các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể để tối đa hoá kỹ năng giao tiếp cá nhân trong tất cả các 
mối quan hệ của bạn trong cuộc sống và công việc  

Ký hiệu môn loại: 158.1/S309H 

Ký hiệu môn loại: 170.44/Đ561Đ 

Ký hiệu môn loại: 153.852/D430Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M558N 

Ký hiệu môn loại: 153.35/T550D 

Ký hiệu môn loại: 133.335/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 153.69/NG454N 

Kho Đọc: VN.048719   

Kho Đọc: VN.048716   

Kho Đọc: VN.048720   

Kho Đọc: VN.048813 
Kho Mượn: MV.075576-75577   

Kho Đọc: VN.048696 
Kho Mượn: MV.075586-75587   

Kho Đọc: VN.048722 
Kho Mượn: MV.075574-75575 
Kho lưu động: LD.033347-33348   

Kho Đọc: VN.048718 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/. GORDON, JON.  Chất như hạt cà phê  = The coffee bean : Những bài học giản dị tạo ra thay đổi 
tích cực / Jon Gordon, Damon West ; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 101tr. ; 
21cm  

10/. GRAY, PETER.  Tự do học tập  = Freeto Learn / Peter Gray ; Tiểu Tiểu Long dịch ; Mai Sơn hiệu 
đính. - H. : Hồng Đức, 2022. - 326tr. ; 21cm  

11/. GREENE, ROBERT.  Nguyên tắc 50 - Không sợ hãi  = The 50th law / Robert Greene ; Lê Đình 
Chi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 336tr. ; 21cm  

12/. KYNES, SANDRA.  Thay đổi vận mệnh từ bàn tay : Cân bằng năng lượng thông qua chỉ tay luân 
xa và phép thủ ấn / Sandra Kynes ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 351tr. ; 21cm  

13/. LOTOWYCZ, RANDALL.  Siêu anh hùng : Những bài học cuộc sống từ các siêu anh hùng bạn 
yêu thích / Lotowycz, Randall ; Palin, Tim mỹ thuật ; Nguyễn Hồng Quế Chi, Nguyễn Phan Quế Mai 
dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 135tr. : tranh vẽ ; 24cm  

14/. LƯU DĨNH.  Thời trai trẻ của tôi làm sao đây ? : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh cho các bạn nam / 
Lưu Dĩnh ; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 244tr. ; 21cm  

15/. MINH ĐÀO.  Rồi cũng sẽ qua : Về hi vọng, sự vượt qua và những gì còn lại ở lại / Minh Đào. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 200tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Câu chuyện và bài học về cách chuyển hoá môi trường sống, vượt qua thử thách và 
tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống   

        Tóm tắt: Giúp bạn hiểu điều khiến bạn cảm thấy cô đơn và mang đến phương pháp tạo ra sự 
gần gũi từ đó làm giảm cảm giác cô đơn, cũng như những nguyên tắc liên quan đến sự thấu hiểu và 
quan tâm để áp dụng vào những tình huống khác nhau trong công việc lẫn các mối quan hệ, đặc biệt 
tạo ra sự gần gũi trong mối quan hệ với bản thân mình  

        Tóm tắt: Trình bày chiến lược hành động khác nhau, những bài học thực tế như con đường 
vươn lên của các ca sĩ nổi tiếng để giúp mỗi người vượt qua nỗi sợ hãi - chướng ngại lớn nhất trên con 
đường dẫn tới thành công và một cuộc sống có ý nghĩa  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về nghiên cứu, phân tích hình dáng bàn tay. Phương pháp để tự 
khám phá bản thân, nội quán, thuật xem tướng bàn tay như: Bàn tay và hình dạng bàn tay, lòng bàn 
tay, các phần tư, gò bàn tay, năng lượng kết hợp giữa các gò, các khu vực, các ngón tay...  

        Tóm tắt: Những bài học có thể được áp dụng ở trường, ở nhà, lúc chơi thể thao và trong nhiều 
tình huống khác giúp bạn trở thành người phi thường trên mọi phương diện, biết yêu thương và trân 
trọng bản thân... được thể hiện qua câu chuyện về những siêu anh hùng  

        Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý ở các bạn nam tuổi dậy thì. Đưa ra 
phương pháp phù hợp cho việc giáo dục, giải quyết những trở ngại tâm lý mà các bạn nam tuổi dậy thì 
gặp phải trong cuộc sống và quá trình trưởng thành  

Ký hiệu môn loại: 150.1988/CH124N 

Ký hiệu môn loại: 155.418/T550D 

Ký hiệu môn loại: 158/NG527T 

Ký hiệu môn loại: 133.6/TH112Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S309A 

Ký hiệu môn loại: 155.532/TH462T 

Kho Mượn: MV.075584-75585 
Kho lưu động: LD.033351-33352   

Kho Đọc: VN.048708 
Kho Mượn: MV.075582-75583 
Kho lưu động: LD.033355-33356   

Kho Đọc: VN.048699   

Kho Đọc: VN.048700   

Kho Đọc: VN.048697   

Kho lưu động: LDTN.028973 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044171-44172   

Kho Đọc: VN.048714   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 57 

 - Thư mục thông báo sách mới 

16/. MIZUSHIMA HIROKO.  Đắc nhân tâm kiểu Nhật : Thu phục lòng người bằng sự quan tâm / 
Mizushima Hiroko ; Khắc Hòa dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 183tr. ; 21cm  

17/. MOFFIC, EVAN.  Tinh hoa trí tuệ Do Thái  = The happiness prayer : Lời nguyện cầu hạnh phúc / 
Evan Moffic ; Thiên Kim dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 316tr. ; 21cm  

18/. NGÔ DI LÂN.  1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân / Ngô Di Lân. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 336tr. ; 20cm  

19/. NGÔ ĐẾ THÔNG.  Nói hay như Jack Ma / Ngô Đế Thông ; Bảo thu. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
334tr. ; 21cm  

20/. NGUYỄN DUY CẦM.  Thanh dạ văn chung / Nguyễn Duy Cầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2021. - 92tr. ; 19cm  

21/. NGUYỄN DUY CẦN.  Một nghệ thuật sống / Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2022. 
- 161tr ; 19cm  

22/. PHẠM TOÀN.  Tâm lý học trẻ em / Phạm Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 532tr. ; 

        Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề tâm lí nhằm giúp bạn trẻ xoa dịu và chữa lành nỗi đau để bạn 
lại có thể đứng lên sau mỗi lần gục ngã, có niềm tin, có hi vọng rồi mọi thứ sẽ qua  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết quan tâm đúng cách để giúp mọi người xung quanh vui vẻ, biết 
cách ứng xử và giao tiếp tích cực để xây dựng cuộc sống thoải mái, trọn vẹn hơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tinh hoa trí tuệ của người Do Thái đầy cảm động cùng lời 
khuyên uyên bác để hướng đến cuộc sống tràn đầy ý nghĩa: Vị giáo sĩ tươi cười; những gì đội bóng 
Chicago Cubs đã dạy tôi về hạnh phúc; tôn kính những người ban tặng bạn cuộc cuộc sống; có lòng độ 
lượng...  

        Tóm tắt: Những câu chuyện thú vị về cách chinh phục bản thân, tự rèn luyện và phát triển để 
trở nên toàn diện và hoàn thiện nhất, có được một cuộc sống trọn vẹn  

        Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật nói chuyện tài tình, sự năng động của một nhà lãnh đạo, khả 
năng nắm bắt tâm lý, dẫn dắt đối phương của Jack Ma  

        Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về học thuật Lão Trang cũng như những giá trị tinh 
hoa cốt lõi của triết học phương Đông. Những khái niệm tốt xấu, họa phúc, hạnh phúc khổ đau, chung 
riêng...  

        Tóm tắt: Khuyên mọi người quán chiếu nội tâm để nhận rõ chân tính của mình, sống hoà hợp 
với bản thân, giải quyết những xung đột nội tại để hoàn thiện chính mình  

Ký hiệu môn loại: 158.1/R452C 

Ký hiệu môn loại: 158.2/Đ113N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T312H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M458P 

Ký hiệu môn loại: 153.6/N428H 

Ký hiệu môn loại: 181/TH107D 

Ký hiệu môn loại: 158/M458N 

Kho Đọc: VN.048701 
Kho Mượn: MV.075592-75593   

Kho Đọc: VN.048707 
Kho Mượn: MV.075580-75581   

Kho Đọc: VN.048710 
Kho Mượn: MV.075599-75600 
Kho lưu động: LD.033349-33350   

Kho Đọc: VN.048703 
Kho Mượn: MV.075588-75589   

Kho Đọc: VN.048712 
Kho Mượn: MV.075603-75604   

Kho Đọc: VN.048704 
Kho Mượn: MV.075590-75591   

Kho Đọc: VN.048709 
Kho Mượn: MV.075570-75571   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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20cm. - (Y học và sức khoẻ) 

23/. PIGLIUCCI, MASSIMO.  Cách trở thành một người khắc kỷ : Dùng triết lý cổ đại để sống đời hiện 
đại / Massimo Pigliucci ; Tâm Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 317tr. : hình vẽ ; 21cm  

24/. PINKER, STEVEN.  Trí óc vận hành như thế nào? / Steven Pinker ; Võ Quang Phát dịch. - H. : 
Thế giới, 2022. - 855tr. ; 24cm  

25/. PIRA, ANDRES.  Từ tay trắng đến tỷ đô : Homeless to billionaire : 18 nguyên tắc khởi nghiệp từ 
zero / Andres Pira ; Võ Hoàng Thủy Tiên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 271tr. ; 21cm  

26/. QÚY SOMSEN.  Hôm nay, bạn mỉm cười vì điều gì? : Chăm sóc tâm hồn bằng tình yêu và hy 
vọng / Qúy Somsen. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 240tr. ; 20cm  

27/. ROBERT, MARIE.  Niềm riêng ai tỏ : 12 niềm riêng và lời khuyên của các triết gia / Marie Robert ; 
Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 167tr. ; 20cm  

28/. ROSE, AMANDA.  21 ngày thay đổi cuộc sống bằng luật hấp dẫn  = Manifesting on purpose: A 3 
week guide to transforming your life through the law of attraction / Amanda Rose ; Nguyễn Ngọc Thịnh 
dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 189tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về các vấn đề sinh hoạt liên quan đến sinh lý cơ thể và tâm lý của 
con người, quá trình phát triển các mặt trí tuệ, tính khí, nhận thức, trí nhớ, giới tính... cùng với sự khôn 
lớn của trẻ trong các bối cảnh gia đình, học đường, xã hội và thuật ngữ tâm lý học trẻ em  

        Tóm tắt: Khẳng định chủ nghĩa Khắc kỷ, một trường phát triết học cổ đại, là câu trả lời cho câu 
hỏi: Làm thế nào để có một cuộc đời đáng sống? Hướng dẫn vận dụng chủ nghĩa Khắc kỷ vào cuộc 
sống hiện đại, giải quyết các vấn đề hôn nhân và ly hôn, quản lý tiền bạc và sống sót vượt qua những 
bi kịch cá nhân  

        Tóm tắt: Tổng hợp những lời giải thích thoả mãn nhất về đời sống tinh thần của con người từ 
quan điểm khoa học nhận thức, sinh học tiến hoá và các lĩnh vực khác để lý giải về trí óc cùng cách 
chúng phát triển và cho phép chúng ta nhìn, cảm nhận, tương tác, thưởng thức nghệ thuật, cũng như 
chiêm nghiệm những bí ẩn của cuộc sống  

        Tóm tắt: Trình bày 18 nguyên tắc để thu hút sự giàu có, tạo dựng cơ hội và thực hiện hành trình 
khám phá bản thân. Lấy cảm hứng từ những thay đổi lớn trong cuộc sống của mình, tác giả đã kể chi 
tiết hành trình kinh doanh từ nhân viên tiếp thị qua điện thoại trở thành một trong những tỷ phú nổi tiếng 
nhất Thái Lan  

        Tóm tắt: Viết về 4 giai đoạn mà con người đều trải qua trong cuộc đời: Tan vỡ, tranh đấu, thức 
tỉnh và hạnh phúc; truyền tải thông điệp về chống trầm cảm đan xen giữa những câu chuyện thật cùng 
những cảm xúc thật   

        Tóm tắt: Gồm mười hai tình huống về nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện đại và cách tháo gỡ 
chúng, kèm theo đó là những gợi ý minh triết từ các triết gia Aristote, Platon, Kant, Wittgenstein... để áp 
dụng giải quyết các vấn đề trên  

        Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách vận dụng sức mạnh của luật hấp dẫn vào cuộc sống, giúp định 
hình Ký hiệu môn loại: 155.4/T120L 

Ký hiệu môn loại: 188/C102T 

Ký hiệu môn loại: 153/TR300-O 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T550T 

Ký hiệu môn loại: 152.4/H453N 

Ký hiệu môn loại: 158/N304R 

Kho Đọc: VN.048715   

Kho Đọc: VN.048717   

Kho Đọc: VV.014093   

Kho Đọc: VN.048711 
Kho Mượn: MV.075601-75602   

Kho Đọc: VN.048702 
Kho Mượn: MV.075594-75595   

Kho Đọc: VN.048705 
Kho Mượn: MV.075597-75598 
Kho lưu động: LD.033359-33360   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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29/. SANDEL, MICHAEL.  Phải trái đúng sai : Justice: what's the right thing to do? / Michael Sandel ; 
Hồ Đắc Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 401tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng)  

30/. SANDEL, MICHAEL.  Tiền không mua được gì? = What money can't buy / Michael Sandel; 
Nguyễn Diệu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 340tr. ; 20cm  

31/. SHARMA, ROBIN.  Khám phá vận mệnh : 7 ngày đánh thức bản thân / Sharma, Robin ; Quế Anh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Trẻ, 2022. - 315tr. ; 21cm  

32/. TRẦN HỮU ĐỨC.  Hạnh phúc không mọc trên cây / Trần Hữu Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 477tr. : bảng ; 20cm  

33/. TRẦN NHỰT TÂN.  Nghệ thuật suy tưởng : Luận lí học tổng quát và phương pháp luận / Trần 
Nhựt Tân. - H. : Hồng Đức, 2022. - 231tr. ; 21cm  

34/. WEINER, ERIC.  Lên tàu cùng Socrates  = The Socrates express : Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ 
các triết gia / Eric Weiner ; Lê Hải Dung dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 419tr. 
; 23cm  

tương lai và biến ước mơ thành hiện thực 

        Tóm tắt: Những triết lý đạo đức chính trị thông qua việc đánh giá những vấn đề công lý gây 
nhiều tranh cãi nhất của thời đại chúng ta về con người, chiến tranh, phúc lợi xã hội...  

        Tóm tắt: Trong cuốn sách này, Michael J. Sandel đặt ra một trong những câu hỏi về đạo đức 
quan trọng nhất của thời đại chúng ta: có vấn đề gì đang xảy ra với thế giới này khi mọi thứ đều có thể 
mua được bằng tiền? Làm sao chúng ta có thể ngăn các giá trị thị trường khỏi xâm nhập vào những 
lĩnh vực của đời sống vốn không bị chi phối bởi các giá trị thị trường? Đâu là giới hạn đạo đức của thị 
trường?  

        Tóm tắt: Giới thiệu 7 bước đánh thức bản thân để biến những khát khao trong tim thành hiện 
thực và sống một cuộc đời đáng sống qua những câu chuyện truyền cảm hứng giúp bạn học hỏi những 
kỹ năng cần thiết nhằm làm mới chính mình, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần bản thân, học tập và 
khám phá tiềm năng bên trong con người bạn  

        Tóm tắt: Thông qua câu chuyện và cảm ngộ của một người đang đi tìm hạnh phúc, tác giả khơi 
gợi người đọc tự tìm về chính mình, thấu hiểu cái “Khổ” mình đang gặp phải; đưa ra những hướng dẫn 
cụ thể để hình thành nhiều thói quen dẫn đến lối sống hạnh phúc  

        Tóm tắt: Tóm lược nhiều học thuyết triết học về các nguyên tắc, quy luật hướng dẫn cho việc 
suy tưởng đúng, nhất là luận lí học và nhận thức luận: khái niệm, nguyên lý, phương thức tổng quát suy 
tưởng và khái luận về khoa học, các phương pháp luận trong toán học, khoa học thực nghiệm  

        Tóm tắt: Những câu chuyện, trải nghiệm của tác giả Eric Weiner về triết học qua mỗi 
chương như Ký hiệu môn loại: 158.1/H103M 

Ký hiệu môn loại: 172/PH103T 

Ký hiệu môn loại: 174/T305K 

Ký hiệu môn loại: 158.1/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P 

Ký hiệu môn loại: 100/NGH250T 

Kho Đọc: VN.048706 
Kho Mượn: MV.075578-75579 
Kho lưu động: LD.033353-33354   

Kho Đọc: VN.027005 
Kho Mượn: MV.016584-16585 
Kho Mượn: PM.060705-60706 
Kho lưu động: LD.033346   

Kho Đọc: VN.032327 
Kho Mượn: MV.016601, MV.075596 
Kho Mượn: PM.071954-71955 
Kho lưu động: CM.019945 
Kho lưu động: LD.006007, LD.019125, LD.033357-33358   

Kho Đọc: VN.048860   

Kho Đọc: VN.048721   

Kho Đọc: VN.048713   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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35/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Plato trong 60 phút  = Plato in 60 Minuten / 
Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Nguyễn Lê Tiến. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 142tr. ; 21cm  

36/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Schopenhauer trong 60 phút  = Schopenhauer 
in 60 Minuten / Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Lưu 
Hồng Khanh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 191tr. ; 21cm  

37/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Rawls trong 60 phút  = Rawls in 60 Minuten / 
Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Tô Tuấn Lưu. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 150tr. ; 21cm  

38/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Wittgenstein trong 60 phút  = Wittgenstein in 60 
Minuten / Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Tô Tuấn 
Lưu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 174tr. ; 21cm  

39/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Arendt trong 60 phút  = Arendt in 60 Minuten / 
Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Lưu Hồng Khanh. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 150tr. ; 21cm  

40/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Hobbes trong 60 phút  = Hobbes in 60 Minuten 
/ Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Lưu Hồng Khanh. 
- H. : Hồng Đức, 2022. - 110tr. ; 21cm  

một cuộc đối thoại của tác giả với 14 vị triết gia đi tìm ý nghĩa cuộc sống như: Ra khỏi gường như 
Marcus Aurelius, Tận hưởng như Epicurus, Sống không hối tiếc như Nietzsche...  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

Ký hiệu môn loại: 102/L254T 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Kho Đọc: VV.014092   

Kho Đọc: VN.048723 
Kho Mượn: MV.075558-75559   

Kho Đọc: VN.048731 
Kho Mượn: MV.075552-75553   

Kho Đọc: VN.048730 
Kho Mượn: MV.075554-75555   

Kho Đọc: VN.048728 
Kho Mượn: MV.075568-75569   

Kho Đọc: VN.048727 
Kho Mượn: MV.075566-75567   

Kho Đọc: VN.048725 
Kho Mượn: MV.075562-75563   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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41/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Adorno trong 60 phút  = Adorno in 60 Minuten / 
Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Lưu Hồng Khanh. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 134tr. ; 21cm  

42/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Camus trong 60 phút  = Camus in 60 Minuten / 
Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Trần Minh Khôi. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 110tr. ; 21cm  

43/. ZIEGLER, WALTHER.  Những nhà tư tưởng lớn - Foucault trong 60 phút  = Foucault  in 60 
Minuten / Walther Ziegler ; Chủ biên và hiệu đính:Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn ; Dịch: Nguyễn 
Lê Tiến. - H. : Hồng Đức, 2022. - 190tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách khám phá lớn của triết gia, Tư tưởng cốt lõi của triết gia, phát kiến của triết 
gia có ích gì cho chúng ta ngày nay  

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556N 

Kho Đọc: VN.048726 
Kho Mượn: MV.075564-75565   

Kho Đọc: VN.048729 
Kho Mượn: MV.075556-75557   

Kho Đọc: VN.048724 
Kho Mượn: MV.075560-75561   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


